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           Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chư Prông

[bookmark: _Toc455562615][bookmark: _Toc56369448][bookmark: _Toc68217422]Phần I
[bookmark: _Toc56369449][bookmark: _Toc68208563][bookmark: _Toc68217423]ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
[bookmark: _Toc455562617][bookmark: _Toc56369450][bookmark: _Toc68217424]I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc455562620]1. Vị trí địa lý
[bookmark: _Toc307770196][bookmark: _Toc373089497][bookmark: _Toc455562621]Huyện Chư Prông  được thành lập năm 1954 là đơn vị hành chính nằm về phía Tây Nam của tỉnh Gia Lai, có diện tích tự nhiên 169.391,28 ha, chiếm 10,92% diện tích tự nhiên của tỉnh. Huyện nằm trong khoảng tọa độ từ 13018'11’’ đến 13055'35’’ độ vĩ Bắc và từ 107036'00’’ đến 108001'36’’ độ kinh Đông. Ranh giới được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp huyện Pleiku, huyện Đức Cơ và huyện Ia Grai;
- Phía Nam giáp tỉnh Đăk Lăk;
- Phía Tây giáp nước bạn Cam-Pu-Chia;
- Phía Đông giáp huyện Chư Sê, Chư Pưh và huyện Đăk Đoa.
Dân số toàn huyện là 131.974 người, mật độ trung bình 77,91 người/km2. Chư Prông có cộng đồng dân cư nhiều dân tộc, với hai nhóm cơ bản là cộng đồng dân cư dân tộc ít người và cộng đồng người kinh. Về cơ cấu dân cư theo dân tộc thì người kinh chiếm 52,5%, nhóm người dân tộc thiểu số chiếm 47,5%, trong đó dân tộc Jrai 35,5%. Phân bố dân cư hiện tại ở Chư Prông không đồng đều theo lãnh thổ và khu vực.
Với vị trí địa lý tự nhiên như trên, Chư Prông có nhiều lợi thế trong trao đổi liên vùng về kinh tế - xã hội, thu hút khoa học kỹ thuật, vốn, lao động cũng như tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời với tiềm lực sẵn có của mình, Chư Prông còn là đầu mối quan hệ giao lưu kinh tế của các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ và huyện Pleiku.
2. Tài nguyên đất
Theo kết quả điều tra đất của Phân viện Quy hoạch & Thiết kế Nông nghiệp Miền Trung trên bản đồ 1/50.000 năm 1978 và điều tra bổ sung, chỉnh lý bản đồ đất tỷ lệ 1/100.000 tỉnh Gia Lai năm 2005, trên địa bàn huyện có 6 nhóm đất với 16 loại đất như sau:
Bảng 1. Tổng hợp diện tích các loại đất huyện Chư Prông
	TT
	Tên đất
	Ký hiệu
	Tổng số
	Tỷ lệ

	
	
	
	(ha)
	(%)

	I
	Nhóm đất phù sa
	P
	4.797
	2,83

	 1
	Đất phù sa gley
	Pg
	87
	0,05

	 2
	Đất phù sa ngòi suối
	Py
	4.710
	2,78

	II
	Nhóm đất xám và bạc màu
	X
	57.133
	33,70

	 1
	Đất xám trên phù sa cổ
	X
	86
	0,05

	 2
	Đất xám trên macma acid và đá cát
	Xa
	4.318
	2,55

	 3
	Đất xám bạc màu/macma axit&đá cát
	Ba
	52.729
	31,10

	III
	Nhóm đất đen
	R
	7.895
	4,66

	 1
	Đất đen trên sản phẩm bồi tụ của bazan
	Rk
	127
	0,07

	 2
	Đất nâu thẫm trên đá bọt và bazan
	Ru
	7.768
	4,58

	IV
	Nhóm đất đỏ vàng
	F
	74.884
	44,17

	 1
	Đất nâu tím trên đá Bazan
	Ft
	3.865
	2,28

	 2
	Đất nâu đỏ trên đá bazan
	Fk
	30.557
	18,02

	 3
	Đất nâu vàng trên đá bazan
	Fu
	5.891
	3,47

	 4
	Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất
	Fs
	17.755
	10,47

	 5
	Đất vàng đỏ trên đá macma axit
	Fa
	14.146
	8,34

	 6
	Đất vàng nhạt trên đá cát
	Fq
	2.452
	1,45

	 7
	Đất nâu vàng trên phù sa cổ
	Fp
	218
	0,13

	V
	Nhóm đất thung lũng
	D
	340
	0,20

	 1
	Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ
	D
	340
	0,20

	VI
	Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá
	E
	6.878
	4,06

	 1
	Đất xói mòn trơ sỏi đá
	E
	6.878
	4,06

	 
	CỘNG
	
	151.927
	89,61

	Sông suối, mặt nước, các loại đất khác
	17.786
	10,39

	Tổng diện tích
	169.391
	100,00


3. Tài nguyên rừng
Chư Prông  có nguồn tài nguyên rừng phong phú và là thế mạnh trong quá trình phát triển kinh tế nếu ngay tư bây giờ chúng ta biết quản lý, bảo vệ và xây dựng. 
Rừng của Chư Prông chủ yếu là rừng thưa cây lá rộng rụng lá (rừng khộp) chiếm 87,70% diện tích đất lâm nghiệp, kiểu rừng lá rộng thương xanh và rừng trồng chỉ chiếm 12,30%. 
4. Tài nguyên khoáng sản
Huyện Chư Prông có nguồn tài nguyên khoáng sản ở mức độ khá với nhiều loại khoáng sản quý hiếm như vàng, đá quý đến các loại khác như Bô xít, đá Bazan và các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng như đá xây dựng, cát sỏi... Đây là lợi thế lớn của huyện trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là các ngành công nghiệp như khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng,... 
[bookmark: _Toc68217428]5. Đánh giá chung 
[bookmark: _Toc458596785][bookmark: _Toc458599989]5.1. Thuận lợi
[bookmark: _Toc132812801][bookmark: _Toc102822729][bookmark: _Toc105167320][bookmark: _Toc105254048][bookmark: _Toc105254412][bookmark: _Toc108183313][bookmark: _Toc111548567][bookmark: _Toc111989672][bookmark: _Toc112854764][bookmark: _Toc114650541][bookmark: _Toc99919775][bookmark: _Toc99928842][bookmark: _Toc99929195][bookmark: _Toc99930918][bookmark: _Toc99931829][bookmark: _Toc99941712][bookmark: _Toc99913570][bookmark: _Toc99915186]- Vị trí địa lý và hạ tầng kết nối thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Huyện Chư Prông có nhiều tiềm năng, lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển. Có đường biên giới chung với nước bạn Campuchia và giáp với thành phố Pleiku nên cũng thuận lợi trong việc di chuyển đến Cảng Hàng không Pleiku với các chuyến bay hằng ngày đi TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, cùng các Quốc lộ 14, 19 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, kết nối huyện với các địa bàn lân cận. 
- Điều kiện về tài nguyên đất đai hết sức thuận lợi đặc biệt là vùng đất đỏ bazan, đây là loại đất tốt nhất của vùng đồi núi nhiệt đới, thích hợp với nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao. 
- Khí hậu có nền nhiệt độ cao, thuận lợi cho phát triển mạnh các loại cây công nghiệp dài ngày như cao su, điều, tiêu, cà phê, cây ăn quả..., chăn nuôi gia súc, gia cầm, cung cấp cho thành phố, các khu công nghiệp lớn và phát triển công nghiệp chế biến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng huyện, trong tỉnh và xuất khẩu.
- Kinh tế phát triển ổn định, quy mô nền kinh tế được mở rộng, kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được tăng cường đầu tư,... đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.
- Nguồn nhân lực dồi dào, có kinh nghiệm trong việc canh tác cây nguyện liệu sắn, cao su, cà phê, tiêu... trình độ ngày càng được nâng cao là điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất
[bookmark: _Toc458596786][bookmark: _Toc458599990]5.2. Khó khăn, hạn chế
[bookmark: _Toc56369451]- Thời tiết có 2 mùa rõ rệt mùa mưa trên địa hình dốc thường gây lũ lụt; mùa khô nắng hạn ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khi hậu hiện nay nên mùa khô kéo dài, độ ẩm không khí thấp, biên độ dao động nhiệt giữa ngày và đêm lớn, nguồn nước mặt, nước ngầm dần bị khai thác cạn kiệt là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất.
- Đất đai trên địa bàn cơ bản đã khai thác gần như tối đa, do vậy khả năng mở rộng diện tích để phát triển sản xuất nông nghiệp là rất hạn chế. Bên cạnh đó việc khai thác triệt để đất đai, mất rừng... gây nên hiện tượng thoái hóa, bạc màu, nghèo dinh dưỡng...
[bookmark: bookmark2]- Quy mô nền kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng kinh tế một số mặt còn thấp. Thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn. Chỉ số năng lực cạnh tranh ở mức trung bình thấp, cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu. Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn chưa đạt mục tiêu đề ra.
- Kết cấu hạ tầng của một số xã vùng sâu, vùng xa còn thiếu và chưa đồng bộ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn một số hạn chế nhất đinh; huy động đóng góp từ cộng đồng xã hội còn khó khăn. 
- Chất lượng nguồn lao động tuy được cải thiện nhiều nhưng tỷ lệ qua đào tạo còn thấp, phần lớn dựa vào kinh nghiệm nên ảnh hưởng không nhỏ đế phát triển sản xuất.
[bookmark: _Toc68217429]II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI
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[bookmark: _Toc65731342]Tổng hợp một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Prông giai đoạn (2015-2020)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 2016-2020
	Thời kỳ 2016-2020
	Ước thực hiện 2016-2020
	Ghi chú

	
	
	
	
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	ƯỚC TH 2020
	
	

	A
	Chỉ tiêu kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	GTSX theo giá hiện hành
	Tỷ đồng
	9.144,28
	8.237,50
	8.855,05
	9.733,20
	10.665,81
	11.763,25
	9.850,96
	Vượt

	 
	 - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Tỷ đồng
	5.386,45
	4.887,60
	5.138,90
	5.441,57
	5.689,23
	5.849,65
	5.401,39
	 

	 
	 - Công nghiệp và xây dựng
	Tỷ đồng
	1.671,57
	1.497,40
	1.657,20
	1.906,25
	2.207,80
	2.687,35
	1.991,20
	 

	 
	 - Dịch vụ
	Tỷ đồng
	2.086,26
	1.852,50
	2.058,95
	2.385,38
	2.768,78
	3.226,25
	2.458,37
	 

	2
	Cơ cấu kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	  %  
	52,40
	59,33
	58,03
	55,91
	53,34
	49,73
	49,73
	Vượt

	 
	 - Công nghiệp và xây dựng
	  %  
	21,15
	18,18
	18,71
	19,59
	20,70
	22,85
	22,85
	Vượt

	 
	 - Dịch vụ
	  %  
	26,45
	22,49
	23,25
	24,51
	25,96
	27,43
	27,43
	Vượt

	3
	Tổng SLLT có hạt
	Tấn 
	65.664
	36.111
	39.470
	45.879
	45.221
	45.959
	45.959
	Không đạt

	4
	Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
	Tỷ đồng
	        4.500 
	        1.506 
	        1.530 
	        1.570 
	          3.145 
	          4.270 
	          12.021 
	Vượt

	5
	Tổng thu ngân sách nhà nước
	Tỷ đồng
	83,41
	       59,244 
	       57,077 
	       85,801 
	       100,389 
	         82,000 
	76,902
	 

	6
	Thu nhập bình quân đầu người
	 Tr. đồng/năm 
	          40,0 
	30,0
	33,0
	36,0
	39,0
	42,5
	42,5
	Vượt

	7
	Chương trình MTQG Nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	 Xã 
	5
	1
	4
	5
	6
	7
	7
	Vượt

	 -
	Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
	 % 
	26,32
	5,26
	21,05
	26,32
	31,58
	36,84
	36,84
	Vượt

	8
	Phát triển kinh tế tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Tổng số hợp tác xã
	HTX
	13
	8
	11
	16
	17
	19
	19
	 

	 -
	Tổng số thành viên
	Người
	220
	64
	395
	486
	504
	519
	519
	 

	B
	Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dân số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Dân số trung bình
	 Người  
	  129.737,0 
	     122.157 
	     125.513 
	     128.085 
	      130.116 
	       131.974 
	         131.974 
	 

	 -
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	  %  
	          1,40 
	          1,40 
	          1,38 
	          1,35 
	            1,23 
	            1,17 
	1,17
	Vượt

	2
	Giảm nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Số hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều)
	Hộ
	        1.570 
	        3.991 
	        3.522 
	        2.710 
	          2.064 
	          2.684 
	            2.684 
	 

	 -
	Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều)
	%
	          5,00 
	14,18
	12,16
	9,12
	6,89
	8,85
	8,85
	Không đạt

	 -
	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo
	  %  
	          2,24 
	          2,02 
	          2,02 
	          3,04 
	            2,23 
	           (1,96)
	1,47
	 

	3
	Lao động, việc làm, BTXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Số lao động được tạo việc làm
	 Người  
	       12.500 
	        2.250 
	        2.750 
	        2.550 
	          2.600 
	          2.350 
	          12.500 
	Đạt

	 -
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	  %  
	          45,0 
	          32,0 
	          35,0 
	          40,0 
	            43,0 
	            45,0 
	              45,0 
	Đạt

	 -
	Số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em
	Xã, tt
	             20 
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 

	 -
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em
	%
	         100,0 
	          60,0 
	          60,0 
	          60,0 
	            60,0 
	            60,0 
	              60,0 
	 

	4
	Y tế, chăm sóc sức khỏe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Số giường bệnh/vạn dân
	 Giường 
	         21,10 
	19,43
	19,6
	19,68
	20,53
	20,53
	20,53
	Không đạt

	 -
	Số bác sỹ/10.000 dân
	 Bác sỹ 
	            6,0 
	3,2
	3,6
	3,83
	3,92
	4,20
	4,20
	Không đạt

	 -
	Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ
	 % 
	         100,0 
	          75,0 
	          80,0 
	          85,0 
	            90,0 
	          100,0 
	            100,0 
	Đạt

	 -
	Tỷ lệ xã đạt chuẩn mới quốc gia về y tế )
	 % 
	          52,6 
	42,11
	63,16
	63,16
	89,47
	89,47
	89,47
	Đạt

	 -
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị  suy dinh dưỡng
	 % 
	          13,0 
	19,51
	19,29
	16,43
	16,11
	16,01
	16,01
	 

	 -
	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều
	 % 
	          99,0 
	          92,0 
	          95,0 
	          85,0 
	            87,0 
	            85,0 
	              85,0 
	 

	5
	Bảo hiểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT
	 % 
	          85,0 
	83,04
	87
	88,49
	88,99
	90,06
	90,06
	Vượt

	6
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Tổng số học sinh đầu năm học
	Học sinh
	       35.590 
	       29.970 
	       30.926 
	       31.141 
	        31.283 
	31.466
	31.466
	 

	 -
	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia
	%
	          25,0 
	8,96
	16,42
	20,89
	30,7
	47,36
	47,36
	Vượt

	7
	Văn hóa thông tin, thể thao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Tỷ lệ thôn, làng, TDP đạt chuẩn văn hóa
	%
	          75,0 
	51,7
	59,4
	63,3
	68,3
	70,5
	70,5
	Không đạt

	 -
	Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hoá
	%
	          86,5 
	52,5
	53,2
	61,6
	60,5
	61,2
	61,2
	Không đạt

	 -
	Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên
	%
	37,0
	33,0
	34,0
	36,0
	37,0
	39,0
	39,0
	Vượt

	 -
	Tỷ lệ gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên
	%
	25,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	25,0
	25,0
	Đạt

	 -
	Số giờ phát sóng phát thanh
	Giờ
	18.200  
	18.040  
	18.010  
	18.200  
	18.220  
	18.240  
	18.240  
	 

	 -
	Số giờ phát sóng truyền hình
	Giờ
	17.500  
	16.423  
	16.240  
	17.543  
	17.560  
	16.040  
	 
	 

	C
	Chỉ tiêu Tài nguyên - Môi trường và phát triển bền vững
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	46,5
	39,7
	39,7
	39,1
	39,0
	39,0
	39,0
	Không đạt

	2
	Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh
	%
	90,0
	90,1
	92,8
	93,4
	94,3
	95,0
	95,0
	Vượt

	3
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom
	%
	100,0
	96,0
	97,0
	97,6
	98,0
	98,0
	98,0
	 

	4
	Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 


(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 huyện Chư Prông).
Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 10,05%/năm, tăng 1,95% so với Nghị quyết, tăng 2,92% so với nhiệm kỳ trước[footnoteRef:1]. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,5 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, đạt 106,3% Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Ước cuối năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản đạt 49,73% giảm 12,82% so với nhiệm kỳ trước; công nghiệp - xây dựng đạt 22,85% tăng 6,04% so với nhiệm kỳ trước; thương mại - dịch vụ đạt 27,43% tăng 6,78%. [1: ] 

* Thực trạng phát triển đô thị
Thị trấn Chư Prông là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện. Dân số đến năm 2020 là 8.996 người, chiếm 9,05% tổng dân số toàn huyện.
Về mặt kiến trúc không gian đô thị đang trong thời kỳ đầu của quy hoạch chung, được phân bố theo cụm khối có hình thái chuyển tiếp dần từ khu trung tâm ra vùng ngoại thị, nhưng vẫn có mặt hạn chế do địa hình bị chia cắt.
Thị trấn nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 663, cách thành phố Pleiku khoảng 20 km. Thông thương kinh tế với các vùng lân cận qua đường tỉnh lộ 663 và Quốc lộ 19. Vì vậy việc liên kết giữa đô thị và các xã trong huyện thông qua hệ thống giao thông tỉnh lộ và các đường huyện lộ có nhiều thuận lợi. 
* Hạ tầng giao thông
- Quốc lộ 19 nối Thành phố Pleiku với cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-Đức Cơ đi qua 3 xã Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo với chiều dài 20 km, nhựa 100%, chất lượng tốt. 
- Quốc lộ 14 từ ngã 3 Hàm Rồng đi qua xã Ia Băng với chiều dài 10 km, nhựa 100%, chất lượng tốt;
- Quốc lộ 14C đi qua xã Ia Mơ và Ia Púch với chiều dài 38 km, đường đất;
- Tỉnh lộ 663 đi qua địa phận các xã Bàu Cạn, Ia Phìn, Thị trấn Chư Prông, Ia Drăng, Ia O, Ia Puch với chiều dài 50 km, chất lượng bề mặt phụ thuộc vào mức độ phát triển của từng vùng. Trong đó đoạn từ Ngã ba Bàu Cạn đến UBND xã Ia Drăng đã được rãi nhựa, đoạn còn lại vẫn là đường đất.
- Tỉnh lộ 665 đi qua các xã Ia Băng, Ia Bang, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Ga, Ia Mơ với chiều dài 58 km, chất lượng bề mặt hoàn chỉnh từng đoạn. Hiện đã được rãi nhựa đoạn từ xã Ia Băng đến ranh giới xã Ia Pia, hiện đang tiếp tục nhựa hóa đoạn từ xã Ia Pia đi Ia Ga từ nguồn vốn chương trình thủy lợi Ia Lâu, Ia Mơ.
- Ngoài ra trên địa bàn còn có hệ thống đường tuần tra biên giới, đường gom dân sinh, đường nội bộ trong các khu vực trồng cao su, cà phê, đường liên xã nối liền trung tâm huyện đến trung tâm các xã (gồm 20 tuyến), đường liên thôn liên bản và đường ra nội đồng với tổng chiều dài 10.669,65 km đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại lưu thông hàng hoá.
- Đường đô thị: Tại thị trấn Chư Prông, mạng lưới đường đô thị tương đối dày với chiều dài 182 km và đang được đẩy mạnh xây dựng nâng cấp theo quy hoạch, đất giao thông ở đây chiếm tới 4,56% diện tích tự nhiên của đô thị.
- Bến bãi: Hiện nay trên địa bàn huyện có một bến xe tại thị trấn nhưng với quy mô nhỏ được đưa vào sử dụng. Các phương tiện còn đậu đỗ tuỳ tiện, trong tương lai gần cần quy hoạch mới hệ thống bến bãi kể cả bến hàng hoá.
* Hệ thống thủy lợi và cấp thoát nước
Huyện Chư Prông hiện có 18 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, chủ yếu là của nhân dân tự xây dựng (15 công trình), nhà nước đầu tư (03 công trình), diện tích chiếm đất 1100,50 ha, tổng năng lực tưới gần 11000 ha lúa nước 2 vụ và một số cây trồng khác, hệ thống công trình thủy lợi ở Chư Prông tương đối nhiều song còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu nước tưới cho cây trồng.
Trong số 18 công trình thủy lợi trên địa bàn, UBND huyện Chư Prông  quản lý 03 công trình, 15 công trình còn lại được giao cho xã, thị trấn và các hợp tác xã nông nghiệp quản lý, khai thác.
Hầu hết công trình thủy lợi đã và đang xuống cấp thuộc nhóm hợp tác xã nông nghiệp quản lý, khai thác. 
Công tác thuỷ lợi nói chung và bê tông kênh mương nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng giá trị sản phẩm nội huyện. Tiếp tục đầu tư cho thủy lợi, bê tông hoá kênh mương là yếu tố cơ bản để thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn, góp phần quan trọng tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.
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Phần II
[bookmark: _Toc56369454][bookmark: _Toc68208576][bookmark: _Toc68217439]TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
[bookmark: _Toc56369455][bookmark: _Toc68217440]I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
[bookmark: _Toc307401388][bookmark: _Toc464401774][bookmark: _Toc492592746][bookmark: _Toc531434555][bookmark: _Toc307401390]1. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất
a. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính
Được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của Sở Tài nguyên và Môi trường công tác đo đạc đã được triển khai trên địa bàn huyện thông qua việc đo vẽ bản đồ địa chính cơ sở cho các xã và thị trấn, phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số khu vực và thị trấn Chư Prông được đo vẽ bản đồ địa chính từ những năm trước đây.
b. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 4/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Huyện đã sử dụng bản đồ địa chính, kết hợp với bản đồ khác hiện có để khoanh vẽ, chỉnh lý, áp dụng công nghệ thông tin cho việc số hoá kết quả điều tra xác định bản đồ khoanh đất để lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và tổng hợp số liệu kiểm kê tại các cấp. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã hoàn thành bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
[bookmark: _Toc307401391][bookmark: _Toc464401776][bookmark: _Toc531434557]2. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
[bookmark: _Toc464401777][bookmark: _Toc492592748][bookmark: _Toc531434558]UBND huyện Chư Prông đã lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Chư Prông được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 10/6/2014.
Trong giai đoạn 2016-2020, UBND huyện cũng đã thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm, là căn cứ pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện giai đoạn 2016-2020.
[bookmark: _Toc307401393]3. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
[bookmark: _Toc531434559]Sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, thực hiện theo Công văn số 1622/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/5/2014 và Công văn số 3398/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/8/2014 gửi UBND các tỉnh, huyện về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án của các địa phương. UBND huyện đã tích cực, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai.
 Việc lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các dự án được thực hiện đồng bộ, đúng quy định và tuân thu theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt. Quy trình triển khai được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện dân chủ, công khai và đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND huyện cũng đã xem xét và giải quyết kịp thời nhiều ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của nhân dân về giá cả, các chính sách, chế độ khi Nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Nhìn chung thời gian qua tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện; tình hình sử dụng đất theo quyết định được giao đất, được thuê đất, được chuyển mục đích sử dụng đất đã được thực hiện đúng quy trình, quy phạm, kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý tương đối đúng thời gian quy định.
Tuy nhiên, công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư phát triển còn chậm, nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ chung; các thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án; các thủ tục hành chính chưa đồng bộ trong cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cũng ảnh hưởng tiến độ dự án.
4. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất
[bookmark: _Toc531434560]Bên cạnh việc thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm. 
Tại các xã, thị trấn công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng luôn được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công khai, dân chủ; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Nhìn chung, diện tích đất được thu hồi đã đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từng bước được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế thị trường, đảm bảo tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất. 
[bookmark: _Toc531434562][bookmark: _Toc307401394]5. Thống kê, kiểm kê đất đai
Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019, tổng diện tich tự nhiên phân theo đơn vị hành chính của huyện Chư Prông là 169.391,28 ha. Trên cơ sở số liệu kiểm kê đất đai đến 31/12/2019 và kết quả thực hiện các công trình đến 31/12/2020 thì hiện trạng sử dụng đất đến năm 2020 của huyện như sau:
- Đất nông nghiệp năm 2020 là 153.858,49 ha, chiếm 90,83% tổng diện tích tự nhiên của huyện.
- Đất phi nông nghiệp năm 2020 là 12.838,89 ha, chiếm 7,58% tổng diện tích tự nhiên của huyện.
- Đất chưa sử dụng năm 2020 là 2.693,90 ha, chiếm 1,59% tổng diện tích tự nhiên của huyện.
Công tác thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, phục vụ cho việc đánh giá và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, góp phần xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
[bookmark: _Toc68217442]6. Phân tích, đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại và nguyên nhân
6.1. Những mặt đạt được
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn  huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
UBND huyện tập trung chỉ đạo công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện, ban hành văn bản chỉ đạo từ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tăng cường công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính, ngăn chặn hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường ngày càng đi vào nề nếp, chuyên sâu. Sự hiểu biết của người dân về pháp luật đất đai dần được nâng cao hơn so với năm trước đây, giảm tình trạng về lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và tranh chấp đất đai.
Hoàn thành công tác lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được tăng cường. Căn cứ kế hoạch hàng năm, đã tổ chức thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy trình, quy định; đã cấp được 41.059 giấy chứng nhận QSDĐ với tổng diện tích 36.644,46 ha.
Làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, việc giải quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.
Thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên, môi trường theo thẩm quyền được giải quyết kịp thời, đảm bảo theo quy định; công tác vệ sinh môi trường cơ bản đã được thực hiện đảm bảo theo các quy định. Công tác tham mưu về thu hồi đất, thẩm định, tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án được tăng cường, đảm bảo quy trình và tiến độ theo quy định; Công tác quản lý đất đai được tăng cường đặc biệt là xử phạt hành chính góp phần phòng ngừa, răn đe các trường hợp vi phạm hành chính về đất đai.
6.2. Khó khăn và tồn tại
Một số nhiệm vụ tuyên truyền về bảo vệ môi trường chưa thực hiện theo Kế hoạch đã xây dựng; còn trường hợp đơn thư giải quyết chưa dứt điểm; vi phạm về đất đai (tự ý chuyển mục đích sử dụng đất) vẫn xảy ra; còn một số kiến nghị của nhân dân về hoạt động chăn nuôi gây ảnh hưởng đến môi trường.
Công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính tiến độ thực hiện còn chậm.
[bookmark: _Toc56369456][bookmark: _Toc68217444]II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT
[bookmark: _Toc26011575][bookmark: _Toc459730584][bookmark: _Toc55395391][bookmark: _Toc68217445]2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất
Tổng diện tích tự nhiên huyện Chư Prông là 169.391,28 ha. Trong đó, xã Ia Mơ có diện tích lớn nhất 43.558,88 ha (chiếm 25,71%) và TT
Chư Prông có diện tích nhỏ nhất 2.045,11 ha (chiếm 1,21%); bao gồm:
- Đất nông nghiệp có 153.865,01 ha, chiếm 90,83%;
- Đất phi nông nghiệp có 12.832,37 ha, chiếm 7,58%;
- Đất chưa sử dụng còn 2.693,90 ha, chiếm 1,59%.
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CCơ cấu sử dụng đất huyện Chư Prông năm 2020
* Nhóm đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp trên địa bàn huyện có 153.865,01 ha, chiếm 90,83% diện tích đất tự nhiên. Đất nông nghiệp của huyện phân bố nhiều nhất ở xã Ia Mơ với 38.078,69 ha và ít nhất ở TT Chư Prông với 1.586,67 ha. Hiện trạng sử dụng các loại đất nông nghiệp như sau:
- Đất trồng lúa
Trên địa bàn huyện hiện có 4.506,63 ha đất trồng lúa, chiếm 2,93% diện tích đất nông nghiệp. Phần lớn diện tích đất lúa trên địa bàn huyện được bố trí gieo trồng các loại lúa đông xuân và lúa ruộng vụ mùa, hình thành các cánh đồng sản xuất phân bố ở các xã, thị trấn, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Ia Mơ (996,72 ha), Ia Piơr (937,95 ha), Ia Lâu (922,16 ha),…
- Đất trồng cây hàng năm khác
Hiện nay, đất trồng cây hàng năm khác trên địa bàn huyện có 19.410,41 ha; chiếm 12,62% đất nông nghiệp. Toàn bộ đất trồng cây hàng năm khác phân bố khắp trên địa bàn huyện, trong đó tập trung ở các xã Ia Ga (4.370,19 ha), Ia Piơr (3.276,17 ha), Ia Me (2.713,02 ha), Ia Lâu (2.302,69 ha), Ia Mơ (1.902,99 ha), Ia Púch (1.911,56 ha), Ia Pia (1.339,09 ha),… 
- Đất trồng cây lâu năm
Toàn huyện có 90.967,00 ha đất trồng cây lâu năm, chiếm 59,12% đất nông nghiệp. Phần lớn diện tích đất này được bố trí cây trồng nông nghiệp chủ lực của các xã và phân bố rộng khắp trên toàn huyện. 
- Đất rừng phòng hộ
Năm 2020, toàn huyện có 13.799,31 ha, chiếm 8,97% đất nông nghiệp; phân bố tại 3 xã Ia Mơ (8.285,04 ha), Ia Púch (5.509,82 ha) và Ia Ga (4,46 ha). Toàn bộ diện tích đất này hiện đang được Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý, sử dụng.
- Đất rừng sản xuất
Năm 2020, toàn huyện có 24.703,91 ha, chiếm 16,06% đất nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Mơ (14.793,58 ha), Ia Púch (3.489,37 ha), Ia Ga ( 2.175,00 ha), Ia Me ( 2.066,08 ha), Ia Piơr (953,02 ha), Ia Lâu (573,43 ha),...
Trong đó, đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 21.953,22 ha, chiếm 88,87% tổng diện tích đất rừng sản xuất; tập trung ở các xã Ia Mơ (14.418,28 ha), Ia Ga (2.104,14 ha), Ia Púch (1.956,38 ha), Ia Me (1.813,37 ha), Ia Piơr (663,25 ha),...
- Đất nuôi trồng thủy sản
Trên địa bàn hiện có 387,36 ha đất nuôi trồng thủy sản, chiếm 0,25% đất nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Piơr (65,09 ha), Ia Pia (38,67 ha), Bình Giáo ( 33,20 ha), Ia Me (31,33 ha), Ia Lâu ( 28,00 ha), Ia Ga ( 25,03 ha),… 
- Đất nông nghiệp khác
Năm 2020, trên địa bàn huyện có 90,38 ha phục vụ mục đích nông nghiệp khác như trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình công nghệ hoặc theo hình thức trang trại; chiếm 0,06% đất nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Phìn (10,45 ha), Ia Bang (10,28 ha), Ia Băng ( 36,38 ha),...
* Nhóm đất phi nông nghiệp
Năm 2020, đất phi nông nghiệp toàn huyện có 12.832,37 ha, chiếm 7,58% diện tích đất tự nhiên. Tỷ lệ đất phi nông nghiệp trên diện tích tự nhiên của huyện còn ở mức thấp so với các huyện có điều kiện kinh tế phát triển và mức bình quân chung của cả tỉnh cho thấy hạ tầng xã hội cần được đầu tư nhiều hơn nữa để khai thác các tiềm năng thế mạnh của huyện. Đất phi nông nghiệp của huyện phân bố nhiều nhất ở xã Ia Mơ với 4.204,97 ha và ít nhất ở xã Ia Kly với 124,72 ha. Hiện trạng sử dụng các loại đất phi nông nghiệp như sau:
- Đất quốc phòng
Toàn huyện hiện có 193,88 ha, chiếm 1,51% đất phi nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Mơ (62,10 ha), Ia Púch (55,80 ha), Ia Drăng (24,44 ha), Bình Giáo (19,37 ha),…
- Đất an ninh
Toàn huyện hiện có 2,41 ha, chiếm 0,02% đất phi nông nghiệp; phân bố ở TT Chư Prông.
- Đất khu công nghiệp
Toàn huyện hiện có 56,25 ha chiếm 0,44% đất phi nông nghiệp; phân bố ở xã Ia Băng.
- Đất cụm công nghiệp
Toàn huyện hiện có 14,36 ha, chiếm 0,11% đất phi nông nghiệp; phân bố ở xã Thăng Hưng.
- Đất thương mại, dịch vụ
Toàn huyện hiện có 15,18 ha, chiếm 0,12% đất phi nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Pia (6,76 ha), TT Chư Prông (4,02 ha).
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Toàn huyện hiện có 205,86 ha, chiếm 1,6% đất phi nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Băng (59,65 ha), Ia Mơ (46,05 ha), Ia Púch (23,49 ha),...
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Toàn huyện hiện có 8,03 ha, chiếm 0,06% đất phi nông nghiệp; phân bố ở 2 xã Ia Bang (5,81 ha), Ia Ga (2,22 ha). 
- Đất phát triển hạ tầng
Năm 2020, toàn huyện có 7.087,04 ha, chiếm 55,20% đất phi nông nghiệp, trong đó:
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: toàn huyện hiện có 7,15 ha, phân bố tập trung chủ yếu ở các xã, TT Chư Prông (2,17 ha), Ia Tôr (1,15 ha), Ia Drăng (0,95 ha), Ia Lâu ( 0,67 ha).
+ Đất xây dựng cơ sở y tế: toàn huyện hiện có 8,30 ha đất trạm y tế tại các xã, thị trấn, đất trung tâm y tế huyện và trung tâm y tế cao su xã Ia Tôr. Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế lớn nhất là xã Ia Drăng (1,67 ha) và nhỏ nhất là xã Ia Băng (0,10 ha).
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: toàn huyện hiện có 94,67 ha đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. Đây là diện tích của các trường (điểm trường) mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, phân bố tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: toàn huyện hiện có 52,68 ha là diện tích của các sân vận động, sân bóng tại thị trấn, các xã, các thôn, làng. Diện tích này phân bố tập trung nhiều ở các xã Ia Boòng (5,55 ha), Ia Drăng (5,09 ha), TT Chư Prông (4,09 ha), Ia Lâu (3,72 ha), Ia Tôr (3,20 ha),...
+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: toàn huyện hiện có 0,12 ha và toàn bộ diện tích này là của ủy ban dân số và trẻ em đóng trên địa bàn thị trấn.
+ Đất giao thông: toàn huyện hiện có 2.998,28 ha, phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Púch (342,74 ha), Ia Mơ (334,36 ha), Ia Me (209,57 ha), Ia Lâu (218,03 ha), Ia Vê ( 163,04 ha), Ia Phìn ( 156,00 ha), Ia Piơr (154,46 ha), Ia Ga (154,16 ha), Ia Boòng (151,75 ha),...
+ Đất thủy lợi: toàn huyện hiện có 3.742,00 ha, phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Mơ (2.961,21 ha), Ia Lâu (598,39 ha),... Phần lớn các công trình thủy lợi của huyện được xây dựng có quy mô vừa và nhỏ, hệ thống kênh mương nội đồng chưa hoàn chỉnh, hàng năm vẫn bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai, mưa lũ gây ra.
+ Đất công trình năng lượng: toàn huyện hiện có 176,59 ha là diện tích các công trình, dự án phục vụ cho mục đích năng lượng như nhà máy thủy điện, lòng hồ thủy điện, đường điện, hành lang an toàn lưới điện và trạm biến thế, ...; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Băng (127,43 ha), Ia Bang (16,94 ha).
+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: toàn huyện hiện có 2,15 ha là diện tích của các điểm bưu điện ở các xã, thị trấn và bưu điện huyện Chư Prông.
+ Đất chợ: toàn huyện hiện có 5,11 ha là diện tích của chợ huyện và chợ dân sinh tại một số xã trên địa bàn huyện, phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Drăng (1,33 ha), TT Chư Prông (1,19 ha), Ia Lâu (0,87 ha), Ia Phìn (0,78 ha),...
- Đất bãi thải, xử lý chất thải
Toàn huyện hiện có 7,03 ha; chiếm 0,05% đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích của các bãi rác để thu gom chất thải rắn trên địa bàn xã Ia Phìn, Ia Drăng và thị trấn.
- Đất ở tại nông thôn
Đất ở của các xã phân bố tập trung tại trung tâm xã, theo từng cụm dân cư dọc theo tuyến đường chính như tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện, liên xã. Năm 2020, toàn huyện có 917,35 ha, chiếm 7,15% đất phi nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Piơr (87,53 ha), Ia Lâu (84,47 ha), Ia Me (71,70 ha), Ia Drăng (67,65 ha), Ia Boòng (59,39 ha), Ia Vê ( 55,00 ha),...
- Đất ở tại đô thị
Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 đô thị loại V đó là thị trấn Chư Prông với diện tích đất ở là 176,80 ha, chiếm 1,38% đất phi nông nghiệp.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Toàn huyện hiện có 26,83 ha đất xây dựng trụ sở cơ quan, chiếm 0,21% đất phi nông nghiệp. Diện tích này chủ yếu là diện tích của các trụ sở của các cơ quan, đơn vị nhà nước đóng trên địa bàn huyện và phân bố tập trung nhiều ở các TT Chư Prông (5,57 ha), Ia Drăng (2,08 ha), Ia Ga (2,03 ha),...
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Toàn huyện hiện có 27,06 ha đất xây dựng các trụ sở của các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện, chiếm 0,21% đất phi nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Púch (5,93 ha), Thăng Hưng (5,10 ha), Ia Drăng (2,85 ha), Ia Mơ (2,34 ha),...
- Đất cơ sở tôn giáo
Toàn huyện hiện có 8,83 ha, chiếm 0,07% đất phi nông nghiệp; phân bố chủ yếu ở các xã Bình Giáo (2,94 ha), Ia Phìn (1,74 ha), Thăng Hưng (1,54 ha),...
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Toàn huyện hiện có 171,43 ha, chiếm 1,34% đất phi nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Lâu (19,04 ha), Bình Giáo (15,25 ha), Ia Piơr (12,38 ha), Thăng Hưng (12,36 ha), Ia Phìn (12,06 ha),...
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Toàn huyện hiện có 16,02 ha, chiếm 0,12.% đất phi nông nghiệp; phân bố tại 3 xã Ia Mơ (7,43 ha), Bình Giáo (5,78 ha), Ia Boòng (2,81 ha).
- Đất sinh hoạt cộng đồng
Toàn huyện hiện có 19,28 ha là diện tích của các nhà sinh hoạt cộng đồng, hội trường các thôn, làng, tổ dân phố; chiếm 0,15% đất phi nông nghiệp và phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Lâu (1,82 ha), Ia Piơr (1,72 ha), Ia Drăng (1,70 ha), Ia Mơ (1,48 ha),...
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Toàn huyện hiện có 3,17 ha, chiếm 0,02% đất phi nông nghiệp. Đây là phần diện tích đất công viên và khu vực vui chơi giải trí công cộng, phân bố ở thị trấn Chư Prông và xã Ia Lâu.
- Đất cơ sở tín ngưỡng
Toàn huyện hiện có 0,66 ha, chiếm 0,01% đất phi nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở 5 xã Thăng Hưng (0,38 ha), Ia Drăng (0,17 ha), Ia Băng (0,05 ha), Bình Giáo (0,04 ha), Ia Phìn (0,02 ha).
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Toàn huyện hiện có 3.518,51 ha; chiếm 27,41% đất phi nông nghiệp. Phần đất này chủ yếu do UBND cấp xã quản lý và phân bố tập trung nhiều ở các xã Ia Púch (782,20 ha), Ia Mơ (744,95 ha), Ia Lâu (345,51 ha), Ia Ga (336,77 ha), Ia Piơr (287,87 ha), Ia Me (287,42 ha),...
- Đất có mặt nước chuyên dùng
Toàn huyện hiện có 343,96 ha; chiếm 2,68% đất phi nông nghiệp. Diện tích này chủ yếu là diện tích của các ao hồ lớn như hồ Bàu Nai, hồ Hoàng Ân, hồ 18B... sử dụng để tưới tiêu vào mùa vụ và phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Bàu Cạn (143,99 ha), Ia Phìn (53,30 ha), Ia Bang (29,33 ha), Ia Lâu (26,30 ha).
- Đất phi nông nghiệp còn lại
Toàn huyện hiện có 12,44 ha, chiếm 0,10% đất phi nông nghiệp; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Thăng Hưng (5,41 ha), Bàu Cạn (2,45 ha).
* Đất chưa sử dụng
Năm 2020, huyện Chư Prông còn 2.693,90 ha đất chưa sử dụng; chiếm 1,59% diện tích đất tự nhiên; phân bố tập trung chủ yếu ở các xã Ia Mơ (1.275,22 ha), Ia Ga (436,59 ha), Ia Púch (309,33 ha), Ia Lâu (155,97 ha),... Trong đó:
- Đất bằng chưa sử dụng có 79,89 ha, chiếm 2,97% đất chưa sử dụng; 
- Đất đồi núi chưa sử dụng có 2.614,01 ha, chiếm 97,03% đất chưa sử dụng; 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Chư Prông
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	I
	LOẠI ĐẤT
	 
	169.391,28
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	153.865,01
	90,83

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.506,63
	2,93

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2.237,14
	1,46

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	19.410,41
	12,62

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	90.967,00
	59,12

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	13.799,31
	8,97

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	24.703,91
	16,06

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	21.953,22
	14,27

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	387,36
	0,25

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	90,38
	0,06

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	12.832,37
	7,58

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	193,88
	1,51

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,41
	0,02

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	56,25
	0,44

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	
	

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	14,36
	0,11

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	15,18
	0,12

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	205,86
	1,60

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	8,03
	0,06

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện
	DHT
	7.087,04
	55,20

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	
	

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	7,03
	0,05

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	917,35
	7,15

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	176,80
	1,38

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	26,83
	0,21

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	27,06
	0,21

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	8,83
	0,07

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	171,43
	1,34

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	16,02
	0,12

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	19,28
	0,15

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3,17
	0,02

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,66
	0,01

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	3.518,51
	27,41

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	343,96
	2,68

	2.26
	Đất phi nông nghiệp còn lại
	PNK (a)
	12,44
	0,10

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	2.693,90
	1,59

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	79,89
	2,97

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	2.614,01
	97,03


* Đất đô thị
Năm 2020, huyện Chư Prông có 2.044,86 ha đất đô thị, trong đó:
- Đất nông nghiệp: 2.044,86 ha, chiếm 77,70% tổng đất đô thị; 
- Đất phi nông nghiệp: 445,76 ha, chiếm 21,80% tổng đất đô thị;
- Đất chưa sử dụng: 10,22 ha, chiếm 0,5% tổng đất đô thị.
[bookmark: _Toc55395395][bookmark: _Toc68217446]2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trước
[bookmark: _Toc274008426][bookmark: _Toc274644160]a) Tổng diện tích đất nông nghiệp kiểm kê năm 2014 là 150.255,90 ha. Năm 2010 là 155.175,89 ha. Biến động giảm 4.919,99 ha. Bao gồm các loại đất:
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]* Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa kiểm kê năm 2014 là 3.624,40 ha. Năm 2010 là 2.704,94 ha. Biến động tăng 919,46 ha. 
[bookmark: OLE_LINK4]* Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác kiểm kê năm 2014 là 30.152,2 ha. Năm 2010 là 20.465,08 ha. Biến động tăng 9.687,12 ha. 
* Đất trồng cây lâu năm:
[bookmark: OLE_LINK6]Diện tích đất trồng cây lâu năm kiểm kê năm 2014 là 71.300,9 ha. Năm 2010 là 42.530,29 ha. Biến động tăng 28.770,61 ha. 
* Đất rừng sản xuất:
[bookmark: OLE_LINK8]Diện tích đất rừng sản xuất kiểm kê năm 2014 là 32.760,2 ha. Năm 2010 là 76.584,43 ha. Biết động giảm 43.824,23 ha.. 
* Đất rừng phòng hộ:
[bookmark: OLE_LINK10]Diện tích đất rừng phòng hộ kiểm kê năm 2014 là 12.180,4 ha. Năm 2010 là 12.790,35 ha. Biến động giảm 609,95 ha.
* Đất nuôi trồng thuỷ sản:
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản kiểm kê năm 2014 là 197,70 ha. Năm 2010 là 93,97 ha. Biến động tăng 103,73 ha.
[bookmark: _Toc278579176][bookmark: _Toc278620982][bookmark: _Toc278621535][bookmark: _Toc278624009][bookmark: _Toc8379971]b) Biến động đất phi nông nghiệp:
[bookmark: OLE_LINK14]Tổng diện tích đất phi nông nghiệp kiểm kê năm 2014 là 8.551,0 ha. Năm 2010 là 9.091,69 ha. Biến động giảm 540,69 ha. Bao gồm các loại đất:
*Đất quốc phòng: Diện tích đất quốc phòng kiểm kê năm 2014 là 219,0 ha. Năm 2010 là 1.249,25 ha. Biến động giảm1.054,72 ha. 
*Đất an ninh: Diện tích đất an ninh kiểm kê năm 2014 là 2,39 ha. Năm 2010 là 0,46 ha, loại đất này không có biến động tăng 1,94 ha. 
[bookmark: OLE_LINK16]*Đất ở tại nông thôn: Năm 2014 có diện tích 856,4 ha. Năm 2010 có diện tích 821,43 ha. Biến động tăng 34,97 ha. 
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]*Đất ở tại đô thị: Diện tích đất ở tại đô thị kiểm kê năm 2014 là 171,00 ha. Năm 2010 là 141,50 ha. Biến động tăng 29,50 ha. 
*Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Diện tích đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp kiểm kê năm 2014 là 205,7 ha. Năm 2010 là 53,84 ha.
*Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp kiểm kê năm 2014 là 188,50 ha. Năm 2010 là 254,97 ha. Biến động giảm 66,47 ha. 
*Đất có mục đích công cộng: Diện tích đất có mục đích công cộng kiểm kê năm 2014 là 2.928,4 ha. Năm 2010 là 4.002,31 ha. Biến động giảm 1.073,91 ha. 
*Đất tôn giáo tín ngưỡng: Diện tích đất tôn giáo tín ngưỡng kiểm kê năm 2014 là 7,3 ha. Năm 2010 là là 5,60 ha. Biến động tăng 1,70 ha. 
*Đất nghĩa trang nghĩa địa: Diện tích đất tôn giáo tín ngưỡng kiểm kê năm 2014 là 162,07 ha. Năm 2010 là là 160,27 ha. Biến động tăng 1,80 ha. 
* Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: Diện tích đất sông suối và mặt nước chuyên dung kiểm kê năm 2014 là 3.310,3 ha. Năm 2010 là là 2.402,06 ha. Biến động tăng 1.408,24 ha. 
[bookmark: _Toc8379972]c) Biến động đất chưa sử dụng:
Diện tích đất đồi núi chưa sử dụng kiểm kê năm 2014 là 10.584,4 ha. Năm 2010 là là 5.283,98 ha. Biến động tăng 5.300,42 ha. 
Biến động sử dụng đất giai đoạn 2010- 2014 huyện Chư Prông
	Thứ tự
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích   năm 2014
	So với năm 2010

	
	
	
	
	Diện tích
	Tăng (+) 
giảm (-)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (4) - (5)

	
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính
	
	169.391,30
	169.551,56
	-160,26

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	150.255,90
	155.175,89
	-4.919,99

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.624,40
	2.704,94
	919,46

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	30.152,20
	20.465,08
	9.687,12

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	71.300,90
	42.530,29
	28.770,61

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	32.760,20
	76.584,43
	-43.824,23

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	12.180,40
	12.790,35
	-609,95

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	197,70
	93,97
	103,73

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	40,10
	6,83
	33,27

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	8.551,00
	9.091,69
	-540,69

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	219,00
	1.249,25
	-1.030,25

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,40
	0,46
	1,94

	2.3
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	856,40
	821,43
	34,97

	2.4
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	171,00
	141,50
	29,50

	2.5
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	26,70
	53,84
	151,86

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DTS
	179,00
	
	

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	188,50
	254,97
	-66,47

	2.8
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	2.928,40
	4.002,31
	-1.073,91

	2.9
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	6,90
	5,60
	1,70

	2.10
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,40
	
	

	2.11
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	162,07
	160,27
	1,80

	2.12
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	2.949,90
	2.402,06
	1.408,24

	2.13
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	860,40
	
	

	2.14
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	10.584,40
	5.283,98
	5.300,42

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	
	
	

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	10.584,40
	5.283,98
	5.300,42


[bookmark: _Toc26011587][bookmark: _Toc459730598][bookmark: _Toc55395400][bookmark: _Toc56369457][bookmark: _Toc68217449]III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC
[bookmark: _Toc26011588][bookmark: _Toc459730599][bookmark: _Toc55395401][bookmark: _Toc68217450]3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
3.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 
[bookmark: _Toc423441517][bookmark: _Toc423442076][bookmark: _Toc423442300][bookmark: _Toc450919237][bookmark: _Toc451432651][bookmark: _Toc451432839][bookmark: _Toc451434888][bookmark: _Toc451439058]Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện sau khi được phê duyệt cho thấy các kết quả thực hiện được đến năm 2015 được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 7: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo kế hoạch
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích quy hoạch/kế hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) 
ha
	Tỷ lệ 
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4) *100%

	I
	LOẠI ĐẤT
	 
	169.391,25
	169.391,28
	0,03
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	158.201,05
	153.865,01
	-4.336,04
	97,26

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.874,41
	4.506,63
	-367,78
	92,45

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2.501,31
	2.237,14
	-264,17
	89,44

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	37.003,92
	19.410,41
	-17.593,51
	52,46

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	70.827,93
	90.967,00
	20.139,07
	128,43

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	14.404,16
	13.799,31
	-604,85
	95,80

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	30.703,72
	24.703,91
	-5.999,81
	80,46

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	197,70
	387,36
	189,66
	195,93

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	189,21
	90,38
	-98,83
	47,77

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	10.011,22
	12.832,37
	2.821,15
	128,18

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	223,69
	193,88
	-29,81
	86,67

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,39
	2,41
	0,02
	100,78

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	56,25
	56,25
	
	100,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	
	
	
	

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	17,00
	14,36
	-2,64
	84,48

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	8,11
	15,18
	7,07
	187,18

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	353,83
	205,86
	-147,97
	58,18

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	4,44
	8,03
	3,59
	180,91

	2.9
	Đất phát triển HT cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện
	DHT
	4.331,33
	7.087,04
	2.755,71
	163,62

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	12,50
	0,00
	-12,50
	0,00

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	34,17
	7,03
	-27,14
	20,58

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.053,15
	917,35
	-135,80
	87,11

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	171,79
	176,80
	5,01
	102,92

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	22,14
	26,83
	4,69
	121,16

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	15,71
	27,06
	11,35
	172,26

	2.17
	Đất XD cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	11,19
	8,83
	-2,36
	78,90

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	189,15
	171,43
	-17,72
	90,63

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	28,37
	16,02
	-12,35
	56,48

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	24,98
	19,28
	-5,70
	77,20

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	2,45
	3,17
	0,72
	129,43

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,31
	0,66
	0,35
	212,49

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	2.941,81
	3.518,51
	576,70
	119,60

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	493,02
	343,96
	-149,06
	69,77

	 
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	13,44
	12,14
	-1,30
	90,34

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.178,98
	2.693,90
	1.514,92
	228,49



[bookmark: _Toc423441514][bookmark: _Toc423442073][bookmark: _Toc423442297][bookmark: _Toc423448938][bookmark: _Toc435691302][bookmark: _Toc439073573][bookmark: _Toc450919235][bookmark: _Toc451844611][bookmark: _Toc452359870][bookmark: _Toc452530573][bookmark: _Toc454346541][bookmark: _Toc456686024][bookmark: _Toc456704931][bookmark: _Toc456768650][bookmark: _Toc2670082][bookmark: _Toc8379975]a. Đất nông nghiệp
[bookmark: _Toc423441515][bookmark: _Toc423442074][bookmark: _Toc423442298][bookmark: _Toc423448939][bookmark: _Toc435691303][bookmark: _Toc439073574]Theo bảng trên ta thấy chỉ tiêu đất nông nghiệp được duyệt là 158.201,05 ha, kết quả thực hiện là 153.865,01ha (đạt 97,26%). Cụ thể từng loại đất đạt được như sau:
- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu được duyệt là 4.874,41 ha, kết quả thực hiện là 4.506,63 ha (đạt 92,45%), thấp hơn chỉ tiêu 367,78 ha.
+ Đất chuyên trồng lúa nước: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2.501,31 ha, kết quả thực hiện là 2.237,14 ha (đạt 89,44%) thấp hơn chỉ tiêu 264,17 ha.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 37.003,92 ha, kết quả thực hiện là 19.410,41 ha (đạt 52,46%), thấp hơn chỉ tiêu 17.593,51 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 70.827,93 ha, kết quả thực hiện là 90.967,00 ha (đạt 128,43%), cao hơn chỉ tiêu 20.139,07 ha.
- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 14.404,16 ha, kết quả thực hiện là 13.799,31 ha (đạt 95,80%), thấp hơn chỉ tiêu 604,85 ha.
- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 30.703,72 ha, kết quả thực hiện là 24.703,91 ha (đạt 80,46%), thấp hơn chỉ tiêu 5.999,81 ha.
[bookmark: _Toc450919236][bookmark: _Toc451844612][bookmark: _Toc452359871][bookmark: _Toc452530574][bookmark: _Toc454346542][bookmark: _Toc456686025][bookmark: _Toc456704932][bookmark: _Toc456768651]- Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 197,70 ha, kết quả thực hiện là 387,36 ha (đạt 195,93%), cao hơn chỉ tiêu 189,66 ha.
- Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 189,21 ha, kết quả thực hiện là 90,38 ha (đạt 47,77%), thấp hơn chỉ tiêu 98,83 ha.
[bookmark: _Toc2670083][bookmark: _Toc8379976]b. Đất phi nông nghiệp
Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đến năm 2020 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt là 10.011,22 ha, kết quả thực hiện là 12.832,37 ha (đạt 128,18%), cao hơn chỉ tiêu 2.821,15 ha, cụ thể như sau:
- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 223,69 ha, kết quả thực hiện là 193,88 ha (đạt 86,67%), thấp hơn chỉ tiêu 29,81 ha.
- Đất an ninh: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2,39 ha, kết quả thực hiện là 2,41 ha (đạt 100,78%), cao hơn chỉ tiêu 0,02 ha.
- Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 56,25 ha, kết quả thực hiện là 56,25 ha (đạt 100,00%).
- Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 17,00 ha, kết quả thực hiện là 14,36 ha (đạt 84,48%), thấp hơn chỉ tiêu 2,64 ha.
- Đất thương mại dịch vụ: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 8,11 ha, kết quả thực hiện là 15,18 ha (đạt 187,18%), cao hơn chỉ tiêu 7,07 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt là 353,83 ha, kết quả thực hiện là 205,86 ha (đạt 58,18%), thấp hơn chỉ tiêu 147,97 ha.
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 4,44 ha, kết quả thực hiện là 8,03 ha (đạt 180,91%), cao hơn chỉ tiêu 3,59 ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 4.331,33 ha, kết quả thực hiện là 7.087,04 ha (đạt 163,62%), cao hơn chỉ tiêu 2.755,71ha.
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 12,50 ha, kết quả thực hiện được 0,0 ha (đạt 0,0%).
- Đất bải thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 34,17 ha, kết quả thực hiện được 7,03 ha (đạt 20,58%) thấp hơn chỉ tiêu 27,14 ha.
- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 1.053,15 ha, kết quả thực hiện là 917,35 ha (đạt 87,11%) thấp hơn chỉ tiêu 135,80 ha.
- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 171,79 ha, kết quả thực hiện là 176,80 ha (đạt 102,92%) cao hơn chỉ tiêu 5,01ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 22,14 ha, kết quả thực hiện là 26,83 ha (đạt 121,16%) cao hơn chỉ tiêu 4,69 ha.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 15,71 ha, kết quả thực hiện là 27,06 ha (đạt 172,26%), cao hơn chỉ tiêu 11,35 ha.
- Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 11,19 ha, kết quả thực hiện là 8,83 ha (đạt 78,90%) thấp hơn chỉ tiêu 2,36  ha.
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 189,15 ha, kết quả thực hiện là 171,43 ha (đạt 90,63%), thấp hơn chỉ tiêu 17,72 ha.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 28,37 ha, kết quả thực hiện là 16,02 ha (đạt 56,48%), thấp hơn chỉ tiêu 12,35 ha.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 24,98 ha, kết quả thực hiện là 19,28 ha (đạt 77,20%), thấp hơn chỉ tiêu 5,70 ha.
- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2,45 ha, kết quả thực hiện là 3,17 ha (đạt 129,43%), cao hơn chỉ tiêu 0,72 ha.
- Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 0,31 ha, kết quả thực hiện là 0,66 ha (đạt 212,49%), cao hơn chỉ tiêu 0,35 ha.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2.941,81 ha, kết quả thực hiện là 3.518,51 ha (đạt 119,60%), cao hơn chỉ tiêu 576,70 ha.
[bookmark: _Toc423441516][bookmark: _Toc423442075][bookmark: _Toc423442299][bookmark: _Toc423448940]- Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 493,02 ha, kết quả thực hiện là 343,96 ha (đạt 69,77%), thấp hơn chỉ tiêu 149,06 ha.
- Đất phi nông nghiệp khác: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 13,44 ha, kết quả thực hiện là 12,14 ha (đạt 90,34%), thấp hơn chỉ tiêu 1,30 ha.
[bookmark: _Toc2670084][bookmark: _Toc8379977]c. Đất chưa sử dụng
Chỉ tiêu đất chưa sử dụng đến năm 2020 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt là 1.178,98 ha, kết quả thực hiện là 2.693,90 ha, cao hơn chỉ tiêu phê duyệt là 1.514,92 ha.Việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng không đạt kế hoạch.
d) Kết quả thực hiện các công trình dự án
Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã thực hiện được 93 công trình, trong đó 2 công trình quốc phòng, 4 công trình cơ sở sản xuất kinh doanh, 1 công trình thương mại dịch vụ, 2 công trình chợ, 6 công trình nhà văn hóa, 3 công trình y tế, 9 công trình giáo dục và đào tạo, 5 công trình thể dục thể thao, 8 công trình giao thông, 5 công trình thủy lợi, 3 công trình năng lượng, 4 công trình bãi thải, xử lý chất thải, 16 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 10 công trình nghĩa trang, 11 khu dân cư tại nông thôn, 3 công trình tôn giáo, và 1 công trình trụ sở cơ quan. Riêng năm 2020 thực hiện được 21 công trình.
[bookmark: _Toc55395407][bookmark: _Toc56369458][bookmark: _Toc68217453]IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
[bookmark: _Toc47771589][bookmark: _Toc468869325][bookmark: _Toc55395408][bookmark: _Toc68217454]4.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp
[bookmark: _Toc55395409][bookmark: _Toc55395413]Đánh giá tiềm năng đất đai cho mục đích nông nghiệp cần phải đáp ứng những yêu cầu sử dụng đất sau:
- Các khu vực có tiềm năng phát triển trồng lúa là các khu vực trước tiên phải chủ động được tưới tiêu, có độ phì nhiêu, địa hình không quá dốc, đồng thời ở các khu vực có tiềm năng đất lúa thì hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường cần phải đảm bảo.
- Các khu vực trồng cây hàng năm khác: địa hình là yếu tố quan trọng, các khu vực có độ dốc quá lớn không có tiềm năng phát triển cây hàng năm. Ở các khu vực có độ dốc quá lớn hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn đồng thời không đảm bảo hiệu quả môi trường.
- Các khu vực có tiềm năng phát triển cây lâu năm cần phải có tầng dày đủ, độ dốc không quá lớn và phải đảm bảo các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Đặc biệt đối với khu vực trồng cây công nghiệp cần có điều kiện chủ động tưới tiêu.
- Các khu vực có tiềm năng trồng rừng sản xuất có tầng dày phù hợp, địa hình không quá dốc. Các khu vực cho hiệu quả kinh tế thấp nhưng hiệu quả xã hội và môi trường cao cũng có tiềm năng trồng rừng sản xuất.
- Các khu vực có tiềm năng phát triển rừng phòng hộ là các khu vực có độ dốc lớn. Rừng phòng hộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ hoạt động sản xuất ở các khu vực phía dưới. Các khu vực có tiềm năng phát triển rừng đặc dụng là các khu vực có hệ sinh thái đa dạng. Các khu vực có hiệu quả môi trường cao, hệ sinh thái đa dạng có tiềm năng phát triển rừng đặc dụng.
Trên cơ sở các yêu cầu sử dụng đất trên; kết quả đánh giá chất lượng đất đai, đánh giá các yếu tố về mức độ phù hợp đơn vị chất lượng đất, hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường có liên quan trực tiếp đến địa bàn huyện Chư Prông. Tổng hợp đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Prông như sau:
	Tiềm năng cho các mục đích
	Mức
đánh giá
	Diện tích
(ha)
	Các khu vực tiềm năng điển hỉnh

	Tiềm năng đất đai cho phát triển các loại cây trồng lâu năm (bao gồm quỹ đất trồng cây lâu năm hiện có, đất chưa sử dụng và các loại như đất rừng, đất trồng cây hàng năm nằm xen kẹt những khu vực trồng cây lâu năm tập trung và quỹ đất tại khu vực thuộc diện trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng)
	Trung bình
	17.939,30
	- Các khu vực tiềm năng cho phát triển trồng cà phê, hồ tiêu, điều, cao su phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn
- Các khu vực tiềm năng cho trồng cây chè phân bố tập trung trên địa bàn xã Bàu Cạn, Ia Phìn
- Các khu vực tiềm năng cho phát triển trồng bơ tập trung trên địa bàn xã Ia Lâu, Bình Giáo, Ia Bang, Ia Băng, Ia Ga, Ia Mơ, Ia Me, Ia Púch, Ia Piơr, Ia Phìn, Ia Vê, Thăng Hưng
- Các khu vực tiềm năng cho phát triển cây sầu riêng, mít, xoài phân bố tập trung trên địa bàn xã Bình Giáo, Ia Kly, Ia Mơ, Ia Púch, Ia Piơr, Ia Phìn

	
	Cao
	73.021,18
	

	Tiềm năng đất đai cho phát triển các loại cây trồng hàng năm (bao gồm quỹ đất trồng cây hàng năm hiện có, đất chưa sử dụng và các loại như đất rừng, đất trồng cây lâu năm nằm xen kẹt những khu vực trồng cây hàng năm tập trung và quỹ đất tại khu vực thuộc diện trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng)
	Thấp
	58,10
	 

	
	Trung bình
	16.534,31
	- Các khu vực tiềm năng cho trồng lúa phân bố tập trung ở xã Ia Lâu và Ia Piơr
- Các khu vực tiềm năng cho trồng đậu tập trung ở các xã Ia Boòng, Ia Pia, Ia Piơr
Cá khu vực tiềm năng cho trồng ngô và sắn phân bố trên địa bàn các xã

	
	Cao
	19.405,44
	

	Tiềm năng đất đai cho phát triển rừng phòng hộ (bao gồm quỹ đất rừng hiện có, đất chưa sử dụng và một số quỹ đất trồng cây hàng năm, lâu năm... nhỏ lẻ, xen kẹt trong các khu vực rừng hiện hữu)
	Trung bình
	16.000,00
	- Các khu vực tiềm năng cho phát triển rừng phòng hộ phân bố tập trung ở xã Ia Mơ và Ia Púch

	Tiềm năng đất đai cho phát triển rừng sản xuất (bao gồm quỹ đất rừng hiện có, đất chưa sử dụng và một số quỹ đất trồng cây hàng năm, lâu năm... nhỏ lẻ, xen kẹt trong các khu vực rừng hiện hữu)
	Trung bình
	2.174,64
	- Các khu vực tiềm năng cho phát triển rừng sản xuất (đa phần là rừng keo) phân bố tập trung ở xã Bình Giáo, Ia Ga, Ia Lâu, Ia Me, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Piơr, Ia Púch và Ia Vê.
- Tiềm năng cho trồng bạch đàn phân bố tập trung ở xã Ia Púch

	
	Cao
	29.387,46
	


[bookmark: _Toc68217455]4.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp
[bookmark: _Toc26011594][bookmark: _Toc55395420]Kết quả đánh giá chất lượng đất đai, đánh giá các yếu tố về mức độ phù hợp đơn vị chất lượng đất, hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường có liên quan trực tiếp đến địa bàn huyện Chư Prông. Tổng hợp đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Prông như sau:
	Tiềm năng cho các mục đích
	Mức
đánh giá
	Diện tích
(ha)
	Các khu vực tiềm năng điển hỉnh

	Tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp như phát triển công nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch; chỉnh trang khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn; phát triển hạ tầng; di tích lịch sử... bao gồm quỹ đất phi nông nghiệp hiện có (trừ an ninh; quốc phòng; sông ngòi kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng), đất chưa sử dụng và một số quỹ đất nông nghiệp nằm xe kẹt trong khu dân cư, các khu vực sản xuất nông nghiệp phân tán không tập trung)
	Trung bình
	15.000,00
	Tiềm năng cho lĩnh vực phi nông nghiệp phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong đó:
 * Khu vực tiềm năng cho phát triển đô thị - thương mại - dịch vụ phân bố tập trung chủ yếu tại thị trấn Chư Prông, diện tích 1.000 - 1.500
 * Khu vực tiềm năng cho phát triển công nghiệp:
 - Khu, cụm công nghiệp phân bố tập trung tại xã Ia Bang và Thăng Hưng, diện tích 150 ha
 - Khu vực tiềm năng cho phát triển công nghiệp năng nượng với diện tích 2.600 ha phân bố tập trung tại các xã Bàu Cạn, Bình Giáo, Ia Bang, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Drăng, Ia Ga, Ia Kly, Ia Me, Ia Phìn, Ia Tôr, Ia Vê, Thăng Hưng.
 - Khu vực tiềm năng cho phát triển công nghiệp khai tác khoáng sản, vật liệu xây dựng với diện tích 60 -70 ha phân bố tập trung tại các xã Bình Giáo, Ia Bang, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Ga, Ia Mơ, Ia Púch, Ia Vê, Thăng Hưng
 - Khu vực tiềm năng cho phát triển công nghiệp chế biến gồm các cơ sở sản xuất, cơ sở phức hợp, tiểu thủ công nghiệp với diện tích 400 ha tập trung tại các xã Bàu Cạn, Ia Băng, Ia Mơ, Ia Púch, Ia Boòng, Ia Drăng, Thăng Hưng
 - Khu vực tiềm năng cho phát triển và chỉnh trang khu dân cư bao gồm khu vực tại trung tâm các xã, nằm dọc các tuyến đường giao thông, gần các trung tâm thương mại, du lịch
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[bookmark: _Toc458596891][bookmark: _Toc458600095][bookmark: _Toc458600273][bookmark: _Toc492592766][bookmark: _Toc531434592]Huyện Chư Prông có 20 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn và 19 xã. Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành có nhu cầu sử dụng đất; kết quả phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai trên địa bàn huyện; kết quả rà soát, đánh giá, lựa chọn các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ trước và các công trình, dự án được chuyển tiếp thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 để từ đó xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2030 vừa đảm bảo tính kế thừa từ thời kỳ trước và phù hợp với vị thế, quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển của huyện trong thời kỳ 2021-2030. Cụ thể như sau:
1. Định hướng phát triển khu vực kinh tế nông nghiệp
Tiếp tục chuyển dịch giống cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung đưa các giống cây có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện địa phương vào sản xuất, nâng cao hệ số sử dụng đất ruộng, tạo ra vùng sản xuất có tính hàng hóa cao, chuyên canh, thâm canh, có năng suất và hiệu quả. Đến năm 2030, tiếp tục duy trì ổn định và khoanh bao các khu vực trồng lúa tập trung tại các xã Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơ; ổn định khoảng 80.000 - 90.000 ha diện tích trồng cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, điều) và hình thành các vùng chuyên canh mới như vùng rau an toàn thôn Thanh Miện - xã Ia Piơr...
Đến năm 2030, hình thành 07 vùng chăn nuôi trang trại công nghiệp tại các xã Bàu Cạn, Ia Băng, Ia Mơr, Ia Piơr, Ia Púch, Ia Lâu và TT Chư Prông.
Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Đẩy mạnh giao đất, khoán khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển và tái sinh rừng, nâng cao trách nhiệm người dân tham gia bảo vệ rừng, thực hiện đầy đủ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên trên 39,5% vào năm 2025 (Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ huyện Chư Prông). 
* Định hướng sử dụng đất theo từng khu vực chức năng sản xuất nông - lâm nghiệp như sau:
- Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp, cây ăn quả như cà phê, hồ tiêu, điều… với diện tích khoảng 70.000 – 90.000 ha tập trung chủ yếu tại các xã Ia Púch, Ia Me, Ia Mơ, Ia Lâu, Ia Vê, Ia Boòng, Ia Bang, Ia Drăng, Ia Phìn, Ia Piơr, Ia O, Ia Ga, Thăng Hưng. 
- Khu vực chuyên canh trồng lúa (trong đó chuyên trồng lúa nước với diện tích khoảng 1.900 - 2.200 ha tập trung chủ yếu tại xã Ia Lâu, Ia Mơ và Ia Piơr); trồng rau màu và cây hàng năm khác tập trung chủ yếu tại các xã Ia Ga, Ia Lâu, Ia Me, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Piơr, Ia Púch. 
- Khu vực kinh tế trang trại tập trung trên địa bàn các xã, thị trấn với quy mô diện tích bố trí từ 18 - 550 ha/dự án; trong đó hình thành 07 vùng chăn nuôi trang trại công nghiệp trên địa bàn các xã Bàu Cạn, Ia Băng, Ia Mơr, Ia Piơr, Ia Púch, Ia Lâu và thị trấn Chư Prông. 
- Khu vực lâm nghiệp khoảng 35.000 – 40.000 ha: trong đó khu vực rừng phòng hộ với diện tích khoảng 14.000 ha tập trung chủ yếu tại xã Ia Mơ và Ia Púch); khu vực rừng sản xuất phân bố tập trung chủ yếu tại các xã Bình Giáo, Ia Ga, Ia Lâu, Ia Me, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Piơr, Ia Púch, Ia Vê. 
2. Định hướng phát triển đô thị
Bố trí hợp lý đô thị để tạo sự phát triển cân đối giữa các vùng, kết hợp với an ninh quốc phòng, đẩy mạnh quá trình đô thị hoá. Ưu tiên phát triển hành lang đô thị hoá theo các trục đường giao thông chính như Quốc lộ 19, và Quốc lộ 14. Tập trung phát triển đô thị Chư Prông gắn với sự phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Các khu dân cư đô thị hiện hữu sẽ được chỉnh trang theo quy hoạch tạo bộ mặt hài hoà giữa các mảng kiến trúc hiện đại và bản địa. Khu dân cư mới sẽ quy hoạch tập trung. Về quỹ đất đô thị đến năm 2025 bao gồm toàn bộ diện tích đất thị trấn Chư Prông (trong đó khu vực đô thị - thương mại - dịch vụ khoảng 1.200 ha với chức năng).
3. Định hướng sử dụng đất khu dân cư nông thôn
Phân bố tập trung tại trung tâm xã, theo từng cụm dân cư dọc theo tuyến đường chính như tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện, liên xã với diện tích khoảng 6.000 - 6.500 ha bao gồm các khu dân cư nông thôn hiện hữu và khu dân cư hình thành mới.
4. Định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
- Khu công nghiệp Nam Pleiku; Cụm tiểu thủ công nghiệp Thăng Hưng; Cho thuê đất dự phòng quy hoạch khu vực lân cận cụm Tiểu thủ công nghiệp xã Thăng Hưng; Đầu tư và hỗ trợ cơ sở vật chất kỹ thuật cho các tổ chức khoa học và công nghệ (Trung tâm dịch vụ nông nghiệp) tại thị trấn Chư Prông; Mở rộng Nhà máy chế biến tiêu sạch và cụm dân cư liên hợp C.ty TNHH Quốc tế Song hỷ Gia Lai tại xã Bàu Cạn; Mở rộng khu Công nghiệp chế biến hàng nông sản của Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn; Nhà máy chế biến trái cây tại xã Ia Băng của Cty TNHH 30-4 Gia Lai;…
- Lĩnh vực khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng: Mỏ khai thác đá xây dựng tại xã Ia Vê; Mỏ khai thác đá xây dựng tại xã Ia Boòng; Mỏ khai thác than bùn tại thị trấn Chư Prông; Mỏ khai thác cát xây dựng tại xã Ia Mơ…
- Lĩnh vực năng lượng: Dự án thủy điện Ia Glae 2, tại xã  Ia Ga, Ia Pia và xã Ia Vê; Dự án điện mặt trời Plei Pai tại xã Ia Lâu; Dự án điện mặt trời trên hồ thủy lợi Ia Mơ; Nhà máy điện mặt trời tại xã Ia Ga; Trang trại phong điện HBRE Chư Prông (GĐ 2, nâng cấp công suất lên 100 MW); Nhà máy điện gió Ia Băng; Nhà máy điện gió Thăng Hưng; Nhà máy điện gió Ia Bang…
5. Định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch
Mục tiêu phát triển tổng hợp các ngành dịch vụ theo hướng đa dạng các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, mở rộng ngành nghề và giải quyết lao động tại chỗ; Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số chợ tại các xã Bàu Cạn, Ia Drang, Ia Phìn, Ia Tôr, Ia Boòng và thị trấn Chư Prông, tiến hành cho thuê đất, giao đất để phát triển kinh tế dịch vụ trên địa bàn, cụ thể các dự án như: Trung tâm thương mại tại Khu quy hoạch Đồi Tràm thị trấn Chư Prông, diện tích 1,94 ha; Cho thuê đất thương mại, dịch vụ (đất Kiốt) tại trung tâm thương mại thị trấn Chư Prông; thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất xen kẽ trong khu dân cư sang đất thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện;…
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 (1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân: 11 - 12%/năm.
(2) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là: 70 triệu đồng.
(3) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp là 40,36%; công nghiệp - xây dựng là 28,80%; dịch vụ là 30,84%. 
2.2.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế
a) Đối với ngành nông nghiệp
Triển khai xây dựng cánh đồng lớn ở những nơi có điều kiện như Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơ… và tổ chức liên kết chặt chẽ các khâu trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm;
Phát triển hợp lý diện tích cây ngô, sắn, chú trọng giống ngô lai, sắn cao sản; khai thác hiệu quả diện tích có thể trồng các loại cây ăn quả theo từng vùng. Phát huy hiệu quả hoạt động của các công trình thủy lợi (thủy lợi Plei Pai - Ia Hlốp, thủy lợi Ia Mơr, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn); áp dụng các biện pháp thâm canh, sử dụng giống mới, xây dựng vùng lúa nước chuyên canh, chất lượng cao; phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng lương thực có hạt là 91.400 tấn; 12.100 ha lúa nước, ngô 5.200 ha.
b) Đối với ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Tập trung các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, của doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh như: Đường giao thông nội thị, đường giao thông nông thôn, điện, thủy lợi, cấp thoát nước sinh hoạt, thu gom rác thải, trường học, trạm y tế xã và đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân, của các doanh nghiệp để đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông. 
c) Đối với ngành dịch vụ thương mại
Phát huy hiệu quả các tiềm năng trên địa bàn, khai thác phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch tham quan di tích; tăng cường xúc tiến, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác du lịch; trùng tu, tôn tạo di tích chiến thắng Plei Me gắn với phát triển du lịch tham quan di tích; đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch sinh thái tại đồi chè Bàu Cạn, lòng hồ Thủy lợi la Mơr, các khu phát triển điện gió.     
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2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp 
Đến năm 2030, tuy phải chuyển một phần diện tích khá lớn là 5.649,68 ha sang mục đích phi nông nghiệp; bên cạnh đó diện tích đất nông nghiệp trong quy hoạch tăng 726,46 ha do khoanh nuôi, tái sinh trồng mới diện tích đất lâm nghiệp. Đặc biệt trong thời gian tới, nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp sẽ có chuyển dịch cơ cấu đáng kể 21.216,75 ha. Dự kiến đến năm 2030 huyện có 148.941,79 ha đất cho mục đích phát triển nông nghiệp, trong đó:
- Đất trồng lúa: đến năm 2030 diện tích là 6.180,15 ha. Trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 2.216,94 ha tập trung chủ yếu ở xã Ia Lâu, Ia Mơ và Ia Piơr.
- Đất trồng cây hàng năm khác: đến năm 2030 diện tích là 15.528,44 ha và chủ yếu là diện tích đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.
- Đất trồng cây lâu năm: đến năm 2030 diện tích là 77.776,31 ha, trong đó nhu cầu tăng thêm là 5,74 ha. Trồng chủ yếu là cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, điều) và cây ăn quả.
- Đất rừng phòng hộ: đến năm 2030 diện tích là 14.372,60 ha, trong đó nhu cầu tăng thêm là 573,29 ha do khai thác, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng phục vụ cho khoanh nuôi, tái sinh rừng phòng hộ.
- Đất rừng sản xuất: đến năm 2030 diện tích là 32.101,41 ha, trong đó nhu cầu tăng thêm là 12.292,80 ha do khai thác, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng phục vụ cho khoanh nuôi, tái sinh trồng mới diện tích đất lâm nghiệp.
- Đất nuôi trồng thủy sản: đến năm 2030 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 482,39 ha bao gồm diện tích các ao hồ hiện do các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
- Đất nông nghiệp khác: đến năm 2030 diện tích là 2.500,48 ha, tăng thêm 2.410,70 ha để phát triển các khu chăn nuôi tập trung tại các xã, thị trấn, trong đó có 7 vùng chăn nuôi trang trại công nghiệp đáp ứng theo mục tiêu kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp
- Đất quốc phòng: 
Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030 tăng thêm 576,70 ha để thực hiện 15 công trình, dự án như: Mở rộng Thao trường huấn luyện Jit Tú; Chốt Dân quân thường trực xã Ia Mơ; Giao đất xây dựng Nhà công tác địa bàn làng Ring cua BCH BĐBP tinh; Trung tâm Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thao trường huấn luyện diễn tập xã Ia Piơr; Xây dựng khu căn cứ hậu cần của Biên phòng tỉnh…
 - Đất an ninh: 
Đến năm 2030 nhu cầu đất an ninh tăng thêm là 1,75 ha trên để xây dựng trụ sở công an xã.
- Đất thương mại dịch vụ:
Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ đến năm 2030 tăng thêm 30,46 ha để thực hiện các dự án như: Trung tâm thương mại tại thị trấn; Cửa hàng xăng dầu tại xã Ia Mơ;…
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:
Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến năm 2030 tăng thêm 316,28 ha để thực hiện các công trình, dự án như: Mở rộng Nhà máy chế biến tiêu sạch tại xã Bàu Cạn; Mở rộng khu công nghiệp chế biến hàng nông sản của Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn; Nhà máy chế biến trái cây tại Ia Phìn...
- Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:
Nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đến năm 2030 tăng thêm 4.260,95 ha để xây dựng các công trình, dự án như: Tỉnh lộ 665; Đường Hồ Chí Minh (Đường tránh Pleiku giai đoạn 2) đoạn qua xã Ia Băng; Đường giao thông nội đồng; Hệ thống kênh cấp I có Ftưới >150 ha - Hồ chứa nước Ia Mơ; Dự án "Thành phần hiện đại hóa thủy lợi nhằm thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai" thuộc dự án (CAIM-ADB9); Nhà máy điện mặt trời Ia Me; Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi;… Trong đó:
+ Đất giao thông tăng thêm 236,48 ha.
+ Đất thủy lợi tăng thêm 494,37 ha.
+ Đất công trình năng lượng tăng thêm 3.483,36 ha.
+ Đất xây dựng cơ sở y tế tăng thêm 0,1 ha.
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng thêm 2 ha.
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tăng thêm 7,51 ha.
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng thêm 13,90 ha.
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa:
Nhu cầu sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hóa đến năm 2030 tăng thêm 12,50 ha để thực hiện dự án Nhà bia chiến thắng làng Siu tại thôn 4 tại xã Ia Tôr; Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Pleime tại xã Ia Ga; Đài tưởng niệm, Nhà tưởng niệm tại xã Bàu Cạn.
- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 
Nhu cầu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 tăng thêm 35,99 ha để thực hiện các công trình, dự án bãi thải, xử lý chất thải tại các xã.
- Đất ở tại đô thị: 
Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị đến năm 2030 tăng thêm 25,96 ha để thực hiện dự án phục vụ chỉnh trang đô thị.
- Đất ở tại nông thôn:
Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn đến năm 2030 tăng thêm 310,87 ha;  để quy hoạch mở rộng các điểm dân cư tại các xã Ia Vê, Ia Drang, Ia O, Ia Bang, Ia Púch, Ia Phìn; quy hoạch 07 điểm dân cư bố trí cho dự án di dân nội huyện vào khu vực vùng tưới Thủy lợi Ia Mơr, tại xã Ia Mơ; thực hiện chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở tại các xã, thị trấn;…
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan:
Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2030 không biến động.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:
Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến năm 2030 tăng thêm 0,05 ha.
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng: 
Nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng đến năm 2030 tăng thêm 31,90 ha để thực hiện các công trình, dự án như: Nghĩa trang nhân dân làng Nét tại xã Ia Bang; Nghĩa trang nhân dân làng Quen tại xã Ia Mê; Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Ia Băng;…
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng:
Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2030 tăng thêm 56,88 ha để thực hiện các công trình, dự án như Mỏ khai thác đá xây dựng tại xã Ia Vê; Mỏ khai thác cát xây dựng tại xã Ia Púch; Mỏ đất san lấp (mỏ số 01) tại xã Ia Ga; Mỏ khai thác sét gạch ngói tại xã Ia Lâu...
- Đất khu vui chơi giải trí công cộng:
Nhu cầu sử dụng đất khu vui chơi giải trí công cộng đến năm 2030 tăng thêm 44,13 ha để thực hiện các công trình, dự án về khu vui chơi, giải trí công cộng của xã và khu cây xanh, vui chơi công cộng tại các dự án quy hoạch khu dân cư nông thôn, khu đô thị mới, khu du lịch...
[bookmark: _Toc55395442]2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 
Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Chư Prông như sau:
- Đất nông nghiệp 148.941,79 ha, chiếm 87,93% diện tích tự nhiên;
- Đất phi nông nghiệp 18.537,17 ha, chiếm 10,94% diện tích tự nhiên;
- Đất chưa sử dụng 1.912,32 ha, chiếm 1,93% diện tích tự nhiên.
[bookmark: _Toc65731354]Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 
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	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng năm 2020
	QH SDĐ đến năm 2030
	Tăng (+); giảm (-)

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	169.391,28
	100,00
	169.391,28
	100,00
	0,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	153.865,01
	90,83
	148.941,79
	87,93
	-4.923,22

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.506,63
	2,66
	6.180,15
	3,65
	1.673,52

	
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2.237,14
	1,32
	2.216,94
	1,31
	-20,20

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	19.410,41
	11,46
	15.528,44
	9,17
	-3.881,98

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	90.967,00
	53,70
	77.776,31
	45,92
	-13.190,69

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	13.799,31
	8,15
	14.372,60
	8,48
	573,29

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	24.703,91
	14,58
	32.101,41
	18,95
	7.397,50

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	387,36
	0,23
	482,39
	0,28
	95,03

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	90,38
	0,05
	2.500,48
	1,48
	2.410,10

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	12.832,37
	7,58
	18.537,17
	10,94
	5.704,80

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	193,88
	0,11
	770,58
	0,45
	576,70

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,41
	0,00
	4,16
	0,00
	1,75

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	56,25
	0,03
	56,25
	0,03
	0,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	14,36
	0,01
	25,00
	0,01
	10,64

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	15,18
	0,01
	45,64
	0,03
	30,46

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	205,86
	0,12
	522,01
	0,31
	316,15

	2.8
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	8,03
	0,00
	10,03
	0,01
	2,00

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	7.087,04
	4,18
	11.343,40
	6,70
	4.256,36

	 
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	7,15
	0,00
	9,15
	0,01
	2,00

	 
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	8,30
	0,00
	8,25
	0,00
	-0,05

	 
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	94,67
	0,06
	101,24
	0,06
	6,57

	 
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	52,68
	0,03
	66,25
	0,04
	13,57

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	
	
	
	
	

	 
	Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	0,12
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00

	 
	Đất giao thông
	DGT
	2.998,28
	1,77
	3.232,07
	1,91
	233,79

	 
	Đất thủy lợi
	DTL
	3.742,00
	2,21
	4.235,89
	2,50
	493,89

	 
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	176,59
	0,10
	3.659,95
	2,16
	3483,36

	 
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	2,15
	0,00
	2,15
	0,00
	0,00

	 
	Đất chợ
	DCH
	5,11
	0,00
	28,34
	0,02
	23,23

	2.10
	Đất có di tích lịch sử-văn hoá
	DDT
	-
	-
	12,50
	0,01
	12,50

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	DRA
	7,03
	0,00
	43,02
	0,03
	35,99

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	917,35
	0,54
	1.214,46
	0,72
	297,11

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	176,80
	0,10
	194,82
	0,12
	18,02

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	26,83
	0,02
	27,09
	0,02
	0,26

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	27,06
	0,02
	26,98
	0,02
	-0,08

	2.17
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	8,83
	0,01
	26,65
	0,02
	17,82

	2.18
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng
	NTD
	171,43
	0,10
	203,33
	0,12
	31,90

	2.19
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng 
	SKX
	16,02
	0,01
	72,90
	0,04
	56,88

	2.20
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	19,28
	0,01
	23,54
	0,01
	4,25

	2.21
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3,17
	0,00
	47,30
	0,03
	44,13

	2.22
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,66
	0,00
	0,66
	0,00
	0,00

	2.23
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	3.518,51
	2,08
	3.511,11
	2,07
	-7,40

	2.24
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	343,96
	0,20
	343,96
	0,20
	0,00

	
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	12,14
	0,01
	11,54
	0,01
	-0,60

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	2.693,90
	1,59
	1.912,32
	1,13
	-781,58


2.2.3.1. Đất nông nghiệp: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 153.865,01 ha. Đến năm 2030 đất nông nghiệp giảm 5.649,68 ha so với năm 2020, để chuyển sang đất phi nông nghiệp. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông nghiệp là 148.941,79 ha, chiếm 87,93% diện tích đất tự nhiên. Cụ thể như sau:
* Đất trồng lúa: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 4.506,63 ha; đến năm 2030 đất trồng lúa tăng 1673,52 ha so với năm 2020. Biến động diện tích đất trồng lúa như sau:
- Giảm 84,68 ha do chuyển sang các loại đất:
Đất nông nghiệp khác:					50 ha;
Đất phát triển hạ tầng: 					33,40 ha;
Đất ở tại nông thôn: 					0,28 ha;
Đất nghĩa trang, nghĩa địa 			          0,10 ha;
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm            1 ha.
- Tăng 1.758,20 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang
 Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng lúa là 6.180,15 ha, chiếm 2,62% diện tích đất tự nhiên.
* Đất trồng cây hàng năm khác: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 19.410,41 ha; đến năm 2030 đất trồng cây hàng năm khác thực giảm 3881,98 ha so với năm 2020. Trong đó:
- Giảm 8.684,46 ha do chuyển sang các loại đất:
Đất trồng lúa:                                                        1.758,20 ha;
Đất trồng cây lâu năm:                                          5,74 ha;
Đất rừng phòng hộ:                                               240 ha;
Đất rừng sản xuất:                                                  4.428,63 ha;
Đất nuôi trồng thủy sản:                                         100,00 ha;
Đất nông nghiệp khác: 					1.141,88 ha;
Đất quốc phòng: 						66,00 ha;
Đất an ninh: 						0,34 ha;
Đất cụm công nghiệp:                                               10,64 ha;
Đất thương mại dịch vụ: 					5,34 ha;
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 		           76,51 ha;
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:                    2,00 ha;
Đất phát triển hạ tầng:                                                795,50 ha;
Đất bãi thải xử lý chất thải: 			            3,70 ha;
Đất ở tại nông thôn: 				            13,40 ha;
     Đất ở tại đô thị:                                                          7,00 ha;
Đất tôn giáo:                                                             2,49 ha; 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà HT:       0,10 ha;
Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 				21,60 ha;
Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 			5,40 ha.
- Tăng 4.802,49 ha do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây lâu năm                                               45,49 ha;
Đất rừng sản xuất                                                      4.757,00 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 15.528,44 ha, chiếm 9,17% diện tích đất tự nhiên.
* Đất trồng cây lâu năm: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 90.967,00 ha; đến năm 2030 đất trồng cây lâu năm thực giảm 13.190,69 ha so với năm 2020. Trong đó:
- Giảm 13.196,43 ha do chuyển sang các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác: 			          45,49 ha;
Đất rừng phòng hộ:                                                   260,00 ha;
Đất rừng sản xuất :                                                  7.211,00 ha;
Đất nông nghiệp khác: 				          1.218,82 ha;
Đất quốc phòng: 						372,20 ha;
Đất an ninh: 						0,40 ha;
Đất thương mại dịch vụ: 					20,91 ha;
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 			233,94 ha;
Đất phát triển hạ tầng                                               3.402,01 ha;
Đất có di tích lịch sử - văn hóa                                 12,50 ha;
Đất bãi thải xử lý chất thải: 			           32,29 ha;
Đất ở tại nông thôn: 			                     260,64 ha;
Đất ở đô thị:                                                              18,90 ha;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan:                            	1,26 ha;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan                                      0,05 ha;
Đất tôn giáo:                                                                13,21 ha; 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà HT           25,30 ha;
Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 				   26,88 ha;
Đất sinh hoạt cộng đồng:                                              3,12 ha;
Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 			   37,50 ha.
- Tăng 5,74 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 5,74 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng cây lâu năm là 77.776,31 ha, chiếm 45,92% diện tích đất tự nhiên.
* Đất rừng phòng hộ: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 13.799,31 ha. Đến năm 2030 đến năm 2030 đất rừng phòng hộ thực tăng 573,29 ha so với năm 2020, do chuyển từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác: 			                 240,00 ha;
Đất trồng cây lâu năm: 				                 260,00 ha;
Đất đồi núi chưa sử dụng: 			                 73,29 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất rừng phòng hộ là 14.372,60 ha, chiếm 45,92% diện tích đất tự nhiên.
* Đất rừng sản xuất: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 24.703,91 ha. Đến năm 2030 đất rừng sản xuất thực tăng 7.397,50 ha so với năm 2020. Trong đó:
- Giảm 4.895,30 ha do chuyển sang các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác				4.757,00 ha;
Đất quốc phòng:                                                        138,30 ha;
- Tăng 12.292,80 ha do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm                                               4.428,63 ha;
Đất trồng cây lâu năm                                                 7.211,00 ha;
Đất đồi núi chưa sử dụng:         			            653,17 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất rừng sản xuất là 32.101,41 ha, chiếm 18,95% diện tích đất tự nhiên (trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên với diện tích được quy hoạch ổn định là 17.284,99 ha).
* Đất nuôi trồng thủy sản: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 387,36 ha; đến năm 2030 đất nuôi trồng thủy sản tăng 95,03 ha so với năm 2020, trong đó:
- Giảm 4,97 ha do chuyển sang các loại đất:
Đất phát triển hạ tầng:                                               3,00 ha;
Đất ở tại nông thôn: 					1,41 ha;
Đất tôn giáo:                                                              0,20 ha;
Đất khu vui chơi giải trí công cộng:			0,36 ha.
- Tăng 100 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 482,39 ha, chiếm 0,28% diện tích đất tự nhiên.
* Đất nông nghiệp khác: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 90,38 ha; đến năm 2030 đất nông nghiệp khác tăng 2.410,10 ha so với năm 2020, trong đó:
- Giảm 0,6 ha do chuyển sang đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa tang.
- Tăng 2.410,70 ha do lấy từ các loại đất:
Đất trồng lúa:	50,00 ha;
Đất trồng cây hàng năm khác:	1.141,88 ha;
Đất trồng cây lâu năm:	1.218,82 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông nghiệp khác là 2.500,48 ha, chiếm 1,48% diện tích đất tự nhiên.
2.2.3.2. Đất phi nông nghiệp: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 12.832,37 ha. Đến năm 2030 đất phi nông nghiệp tăng 5.704,80 ha so với năm 2020, lấy từ đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp là 18.537,17 ha, chiếm 10,94% diện tích đất tự nhiên. Cụ thể như sau:
* Đất quốc phòng:
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 193,88 ha; đến năm 2030 đất quốc phòng tăng 576,70 ha so với năm 2020 do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác: 				66,00 ha;
Đất trồng cây lâu năm:                                              372,20 ha;
Đất rừng sản xuất:                                                         138,30 ha;
Đất bằng chưa sử dụng:	                                       0,20 ha;
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất quốc phòng là 770,58 ha, chiếm 0,45% diện tích đất tự nhiên.
* Đất an ninh: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 2,41 ha; đến năm 2030 đất an ninh tăng 1,75 ha so với năm 2020 do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác: 				0,34 ha;
Đất trồng cây lâu năm:                                              0,40 ha;
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp			0,13 ha;
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo                      0,20 ha;
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:		0,13 ha;
Đất đồi núi chưa sử dụng:	0,55 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất an ninh là 4,16 ha, chiếm 0,002% diện tích đất tự nhiên.
* Đất khu công nghiệp: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 56,25 ha. Đến năm 2030 đất khu công nghiệp được quy hoạch giữ nguyên không thay đổi so với hiện trạng năm 2020.
* Đất cụm công nghiệp: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 14,36 ha. Đến năm 2030 đất cụm công nghiệp tăng 10,64 ha so với hiện trạng năm 2020, do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cụm công nghiệp là 25 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.
* Đất thương mại dịch vụ: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 15,18 ha; đến năm 2030 đất thương mại dịch vụ tăng 30,46 ha so với năm 2020 do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác: 				     5,34 ha;
Đất trồng cây lâu năm:					   20,91 ha;
Đất ở tại nông thôn:					     0,10 ha;
Đất ở tại đô thị:                                                               1,59 ha;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan:			                0,92 ha;
Đất đồi núi chưa sử dụng:			                     	    1,60 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất thương mại dịch vụ là 45,64 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên.
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 205,86 ha; đến năm 2030 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thực tăng 316,15 ha so với năm 2020. Trong đó:
- Giảm 0,13 ha do chuyển sang đất an ninh.
- Tăng 316,28 ha do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác: 			            76,51 ha;
Đất trồng cây lâu năm:                                                 233,94 ha;
Đất phát triển hạ tầng:                                                  0,15 ha;
Đất ở tại đô thị                                                              0,10 ha;
Đất chưa sử dụng:			                 	             5,58 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 522,01 ha, chiếm 0,31% diện tích đất tự nhiên.
* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 8,03 ha; đến năm 2030 đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tăng 2,0 ha so với năm 2020 là do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 10,03 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.
* Đất phát triển hạ tầng: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 7.087,04 ha; đến năm 2030 đất phát triển hạ tầng thực tăng 4.256,36 ha so với năm 2020. Trong đó:
- Giảm 4,59 ha do chuyển sang đất:
Đất an ninh: 					          0,20 ha;
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 			0,15 ha;
Chuyển đổ nội bộ trong nhóm đất phát triển hạ tầng (đất thủy lợi chuyển sang đất giao thông 0,45 ha; Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,33 ha; Đất giao thông chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,25 ha);
Đất ở tại nông thôn:				    	        2,52 ha;
Đất sinh hoạt cộng đồng:                                                    0,74 ha;
Đất khu vui chơi giải trí công cộng:		           	0,20 ha.
- Tăng 4.260,95 ha do lấy từ các loại đất:
Đất trồng lúa:		 			                   33,40 ha;
Đất trồng cây hàng năm khác:                                           795,50 ha;
Đất trồng cây lâu năm:                                                      3.402,01 ha;
Đất nuôi trồng thủy sản                                                    3,00 ha;
Chuyển đổ nội bộ trong nhóm đất phát triển hạ tầng (đất thủy lợi chuyển sang đất giao thông 0,45 ha; Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,33 ha; Đất giao thông chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,25 ha);
Đất ở tại nông thôn: 					         11,55 ha;
Đất ở tại đô thị                                                                  5,85 ha;
Đất công trình công cộng khác                                        0,04 ha;
Đất phi nông nghiệp khác                                                0,60 ha;
Đất chưa sử dụng:			                                      8,22 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phát triển hạ tầng là 11.343,40 ha, chiếm 6,70% diện tích đất tự nhiên. Trong đó:
Đất xây dựng cơ sở văn hóa:                                    9,15 ha;
Đất xây dựng cơ sở y tế:                                           8,25 ha;
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo:                  101,24 ha;
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:                        66,25 ha;
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội:                           0,12 ha;
Đất giao thông:                                                          3.232,07 ha;
Đất thủy lợi:                                                               4.235,89 ha;
Đất công trình năng lượng:                                        3.659,95 ha;
Đất công trình bưu chính, viễn thông:                       2,15 ha;
Đất chợ:                                                                      28,34 ha.
* Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là không có; đến năm 2030 đất có di tích lịch sử - văn hóa được quy hoạch là 12,50 ha, tăng 12,50 ha so với năm 2020 là do lấy từ đất trồng cây lâu năm.
* Đất bãi thải, xử lý chất thải: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 7,03 ha; đến năm 2030 đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 35,99 ha so với năm 2020 do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác: 				    3,70 ha;
Đất trồng cây lâu năm: 				             32,29 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 43,02 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên.
* Đất ở tại nông thôn: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 917,35 ha; đến năm 2030 đất ở tại nông thôn thực tăng 297,11 ha so với năm 2020. Trong đó:
- Tăng 310,87 ha do lấy từ các loại đất:
Đất trồng lúa			                              0,28 ha;
Đất trồng cây hàng năm khác: 			         13,40 ha;
Đất trồng cây lâu năm				        260,64 ha;
Đất nuôi trồng thủy sản				        1,41 ha;
Đất phát triển hạ tầng				        2,52 ha;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan:          		        0,02 ha;
Đất chưa sử dụng:	  	          	                             32,60 ha.
- Giảm 13,76 ha do chuyển sang các loại đất:
Đất thương mại, dịch vụ:                                             0,10 ha;
Đất phát triển hạ tầng: 					   11,55 ha;
Đất cơ sở tôn giáo: 			          		                1,92 ha;
Đất sinh hoạt cộng đồng:                                                  0,19 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất ở tại nông thôn là 1.214,46 ha, chiếm 0,72% diện tích đất tự nhiên.
* Đất ở tại đô thị: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 176,80 ha; đến năm 2030 đất ở tại đô thị thực tăng 18,02 ha so với năm 2020. Trong đó:
- Tăng 25,96 ha do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác                                7,00 ha;
Đất trồng cây lâu năm: 				        18,90 ha;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 				0,06 ha.
- Giảm 7,94 ha do chuyển sang các loại đất:
Đất thương mại, dịch vụ                                       1,59 ha;
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp                       0,10 ha;
 Đất phát triển hạ tầng                                            5,85 ha;
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng                     0,40 ha
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất ở tại đô thị là 194,82 ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự nhiên.
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 26,83 ha; đến năm 2030 đất xây dựng trụ sở cơ quan thực tăng 0,26 ha so với năm 2020. 
- Tăng 1,26 ha do lấy từ loại đất trồng cây lâu năm					- Giảm 1,00 ha do chuyển sang các loại đất:
Đất thương mại dịch vụ					0,92 ha;
Đất ở tại nông thôn					0,02 ha; 
Đất ở tại đô thị: 						0,06 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 27,09 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.
* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 27,06 ha; đến năm 2030 đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp thực giảm 0,08 ha so với năm 2020. Trong đó:
- Tăng 0,05 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm.
- Giảm 0,13 ha do chuyển sang loại đất an ninh.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 26,98 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.
* Đất cơ sở tôn giáo
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 8,83 ha; đến năm 2030 đất cơ sở tôn giáo tăng 17,82 ha so với năm 2020 là do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác:                                        2,49 ha;
Đất trồng cây lâu năm:                                                 13,21 ha;
Đất nuôi trồng thủy sản:                                                0,20 ha;
Đất ở tại nông thôn:                                                        1,92 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cơ sở tôn giáo là 26,65 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.
* Đất nghĩa trang nghĩa địa:
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 171,43 ha; đến năm 2030 đất nghĩa trang nghĩa địa tăng 31,90 ha so với năm 2020 là do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác:                                        0,10 ha;
Đất trồng cây lâu năm:					    25,30 ha;
Đất nông nghiệp khác                                                    0,60 ha;
Đất chưa sử dụng:                                                           5,90 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa là 203,33 ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự nhiên.
* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 16,02 ha; đến năm 2030 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tăng 56,88 ha so với năm 2020 là do lấy từ các loại đất:
Đất trồng lúa:                                                               1,00 ha;
Đất trồng cây hàng năm khác: 				   21,60 ha;
Đất trồng cây lâu năm:					   26,88 ha;
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:			     7,40 ha;
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 72,90 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên.
* Đất sinh hoạt cộng đồng: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 19,28 ha; đến năm 2030 đất sinh hoạt cộng đồng tăng 4,25 ha so với năm 2020 là do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây lâu năm:				             3,12 ha;
Đất phát triển hạ tầng:                 			    0,74 ha;
Đất ở tại nông thôn:                                                      0,19 ha;
Đất chưa sử dụng    0,20 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 23,54 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.
* Đất khu vui chơi giải trí công cộng:
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 3,17 ha; đến năm 2030 đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 44,13 ha so với năm 2020 là do lấy từ các loại đất:
Đất trồng cây hàng năm khác:                                  5,40 ha;
Đất trồng cây lâu năm:                                             37,50 ha;
Đất nuôi trồng thủy sản:                                            0,36 ha;
Đất phát triển hạ tầng: 					 0,20 ha;
Đất ở tại đô thị: 					           0,40 ha;
Đất chưa sử dụng:         		                                 0,27 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 47,30 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên.
* Đất cơ sở tín ngưỡng: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 0,66 ha; đến năm 2030 đất cơ sở tín ngưỡng không biến động so với năm 2020. 
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 3.518,51 ha; đến năm 2030 đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 7,40 ha so với năm 2020 là do chuyển sang loại đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 3.511,11 ha, chiếm 2,07% diện tích đất tự nhiên.
* Đất có mặt nước chuyên dùng: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 343,96 ha; đến năm 2030 đất có mặt nước chuyên dùng không biến động so với năm 2020.
2.2.3.3. Đất chưa sử dụng
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 2.693,90 ha. Đến năm 2030 đất chưa sử dụng giảm 781,58 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng là 1.912,32 ha, chiếm 1,13% diện tích đất tự nhiên. Trong đó:
* Đất bằng chưa sử dụng: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 79,89 ha; đến năm 2030 đất bằng chưa sử dụng giảm 9,51 so với năm 2020 do đưa vào khai thác sử dụng cho các loại đất:
Đất quốc phòng: 						0,20 ha;
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp			4,61 ha;
Đất ở tại nông thôn					4,70 ha;
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng			0,50 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất bằng chưa sử dụng là 70,38 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên.
* Đất đồi núi chưa sử dụng: 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện là 2.614,01 ha; đến năm 2030 đất đồi núi chưa sử dụng giảm 772,07 với năm 2020 là do khai thác đưa vào sử dụng cho các loại đất sau:
    Đất rừng phòng hộ                                             73,29 ha;
Đất rừng sản xuất:					         653,17 ha;
Đất an ninh: 						0,55 ha;
Đất thương mại dịch vụ: 					1,60 ha;
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:                         0,97 ha;
Đất phát triển hạ tầng (đất giao thông):                       8,22 ha;
Đất ở tại nông thôn: 					   27,90 ha;
Đất nghĩa trang, nghĩa địa:                                           5,90 ha;
   Đất sinh hoạt cộng đồng                                             0,20 ha;
Đất khu vui chơi, giả trí công cộng: 			      0,27 ha.
Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất đồi núi chưa sử dụng là 1.841,94 ha, chiếm 1,09% diện tích đất tự nhiên.
* Núi đá không có rừng cây: 
Trên địa bàn huyện không có loại đất này.
d. Đất đô thị
Hiện tại theo phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Chư Prông đã xác định chỉ tiêu này là 2.045,11 ha, không biến động so với năm 2020. Bao gồm toàn bộ diện tích của thị trấn Chư Prông.
2.2.4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2030
* Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 5.649,68 ha, trong đó: 
- Đất trồng lúa: 34,68 ha;
- Đất trồng cây hàng năm khác: 1.010,02ha;
- Đất trồng cây lâu năm: 4.461,12 ha; 
- Đất rừng sản xuất: 138,30 ha;
- Đất nuôi trồng thủy sản: 4,97 ha;
- Đất nông nghiệp khác: 0,60 ha.
* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 21.216,75 ha.
* Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 2,60 ha.
 (Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã chi tiết tại biểu 04/CH kèm theo)
2.2.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2030
Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2030 là 781,58 ha. Trong đó:
- Chuyển sang đất nông nghiệp là 726,46 ha;
- Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 55,12 ha.
2.2.6. Danh mục công trình dự án thời kỳ 2021-2030 huyện Chư Prông
* Danh mục công trình dự án có sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030: 465 công trình. Trong đó:
- Đăng ký mới có 79 công trình, dự án.
- Chuyển tiếp từ quy hoạch đã được phê duyệt là 259 công trình, dự án.
- Còn lại là các công trình, dự án chưa rõ chuyển tiếp hay đăng ký mới có 127 công trình, dự án.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	
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Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã thực hiện đầy đủ tính chất này.
- Phương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ vể sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực KT-XH trên địa bàn phát triển đúng hướng, ổn định.
- Phân phối đất đai hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có, đáp ứng được yêu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực từ nay đến năm 2020, để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Phương án đã chú trọng phân bổ đất đai cho phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và khu dân cư vùng nông thôn, chuyển đổi cơ cấu diện tích cây trồng trong nông nghiệp, tạo ra không gian rộng lớn để bố trí phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khai thác triệt để tài nguyên đất đai theo hướng sử dụng đất bền vững.
Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong phương án quy hoạch được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, theo định mức sử dụng đất… khai thác vị trí thuận lợi và những ưu thế của huyện.
- Kết quả phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Chư Prông như sau: tổng diện tích tự nhiên là 169.391,28 ha trong đó đất nông nghiệp là 149.840,77 ha, giảm 4.017,72 ha với năm 2020; đất phi nông nghiệp là 17.114,13 ha, tăng 4.275,24 so với năm 2020; đất chưa sử dụng là 2.436,39 ha giảm 257,51 ha so với năm 2020.
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- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt để phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chư Prông có hiệu lực thực hiện.
- Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương án quy hoạch, kế hoạch được thực hiện.
- Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai dành cho huyện những nguồn vốn ưu tiên để phương án quy hoạch sớm được hoàn thành. Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài nhằm thực hiện tốt phương án quy hoạch thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện đúng với tiềm năng vốn có./.
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